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[bookmark: _Toc54787567]Phần I
[bookmark: _Toc54770634][bookmark: _Toc54774872][bookmark: _Toc54787568]GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG, KHOA CƠ KHÍ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Trường cao đẳng công thương thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20/10/1976, với tên gọi là Trường Nghiệp vụ Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. Đến ngày 30/7/1991 Trường được đổi tên thành Trường Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức, trực thuộc Bộ Công Nghiệp nhẹ. Đến năm 2000 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Và năm 2009 đổi tên thành Trường cao đẳng công thương thành phố Hồ Chí Minh. 
1. Thành tích đạt được
· Năm 1991, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba;
· Năm 1996, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì;
· Năm 2001, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất;
· Năm 2006, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba;
· Năm 2011, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì;
· Năm 2016, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).
Cùng nhiều bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,…
2. Quy mô đào tạo
Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, qua 44 năm phát triển, hiện nay đã trở thành trường cao đẳng có quy mô đào tạo lớn của cả nước (quy mô gần 12.000 sinh viên) và là trường đào tạo đa ngành (22 ngành).
Trong những năm gần đây, trường đã ổn định về quy mô đào tạo và áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã đi vào quy củ sau 8 năm thực hiện. 
Các ngành đào tạo hiện nay của trường:
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]STT
	Ngành học
	Khối xét tuyển
	Chỉ tiêu

	1
	Công nghệ sợi, dệt
	A, A1, B, D1
	50

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	A, A1, B, D1
	240

	3
	Công nghệ chế tạo máy
	A, A1, B, D1
	180

	4
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp)
	A, A1, B, D1
	330

	5
	Công nghệ da giày
	A, A1, B, D1
	150

	6
	Công nghệ giấy và bột giấy
	A, A1, B, D1
	30

	7
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chuyên ngành Hóa nhuộm, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích)
	A, A1, B, D1
	210

	8
	Kế toán
	A, A1, B, D1
	390

	9
	Công nghệ thông tin
	A, A1, B, D1
	210

	10
	Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu)
	A, A1, B, D1
	420

	11
	Công nghệ may
	A, A1, B, D1
	390

	12
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	A, A1, B, D1
	70

	13
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	A, A1, B, D1
	70

	14
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	A, A1, B, D1
	300

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	A, A1, B, D1
	100

	16
	Tài chính - Ngân hàng
	A, A1, B, D1
	230

	17
	Công nghệ thực phẩm
	A, A1, B, D1
	300

	18
	Truyền thông và mạng máy tính
	A, A1, B, D1
	70

	19
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	A, A1, B, D1
	70

	20
	Tiếng Anh
	A, A1, B, D1
	200

	21
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	A, A1, B, D1
	100

	22
	Quản trị khách sạn
	A, A1, B, D1
	100



3. Kết quả tuyển sinh
Trường luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển sinh liên tục từ năm 2017 đến năm 2019. Hiện nay, chỉ tiêu của trường là 4210.
Kết quả tuyển sinh những năm gần đây:
	Trình độ
	Năm

	
	2017
	2018
	2019

	Cao đẳng chính qui
	4.335
	4.261
	4.256

	TỔNG
	
	
	



II. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ KHOA CƠ KHÍ
· [bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]Khoa Cơ Khí có đội ngũ nhà giáo, giảng viên và cán bộ quản lý gồm 23 người, trong đó: 19 giảng viên có trình độ thạc sỹ và 4 giảng viên có trình độ đại học đúng chuyên ngành. Các giảng viên đều đạt chuẩn về chuyên môn kỹ thuật, đều có nghiệp vụ sư phạm, có khả năng giảng dạy tích hợp, biết khai thác nguồn tài liệu trên internet, sử dụng tốt máy tính cho công việc chuẩn bị bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử, một số giảng viên có khả năng tương đối tốt về tiếng Anh để tham khảo tài liệu chuyên môn kỹ thuật của nước ngoài.
· Khoa cơ khí là một trong những khoa có từ những năm đầu thành lập Nhà trường, qua 43 năm xây dựng và phát triển đến nay, Khoa đã có đầy đủ các nhà xưởng, phòng thực hành như: Phòng máy vi tính, phòng thí nghiệm vật liệu, phòng khí nén thủy lực, phòng tháo lắp máy, xưởng máy CNC, xưởng gia công cắt gọt kim loại, xưởng hàn, nguội với các trang thiết bị, phương tiện máy móc đáp ứng được nhu cầu đào tạo tại Khoa cơ khí.
· Kết quả tuyển sinh
	TÊN NGÀNH
	NĂM 2017
	NĂM 2018
	NĂM 2019

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	322
	337
	208


Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp: 100%
Hiện nay, Khoa Cơ khí đã ký kết hợp tác với gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận như: Công ty cổ phần Phong Phú, Công ty cổ phần Nuti Food Bình Dương, Công ty Nhựa Bình Minh, Công ty giày Thái Bình, Công ty thép Pomina, Công ty Samsung Vietnam, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty CP Sợi Thế Kỷ, Công ty Texhong,... Theo khảo sát cả trường có hơn 97% HSSV tìm kiếm được việc làm phù hợp ngay sau khi ra trường. 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm và tìm được việc làm sau 6 tháng. Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100% có việc làm đúng và gần ngành trong thời gian 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, một số sinh viên có việc làm đúng ngành ngay sau kỳ thực tập doanh nghiệp (trước khi tốt nghiệp).
III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí là ngành kỹ thuật then chốt để phát triển một nền công nghiệp hiện đại hóa, tự động hóa. Nhu cầu sản suất của ngành Cơ khí ngày một phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí không ngừng được đổi mới theo xu hướng tự động hóa. 
· Chương trình, giáo trình của Ngành luôn được cập nhật phù hợp với nhu cầu lao động thực tế. Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí luôn luôn cập nhật các kiến thức Khoa học và Kỹ thuật và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề và nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, bảo đảm người học khi ra trường nhanh chóng tiếp cận công việc tốt nhất.
· Hiện tại chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ khí gồm có: 
+ Số lượng môn học, học phần: 44 (kể cả học phần tự chọn)
+ Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2295 giờ (92 tín chỉ - không tính môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất)
+ Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 28 Tín chỉ
+ Khối lượng các môn học chuyên môn: 64 Tín chỉ
+ Khối lượng lý thuyết: 378 tiết; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1826 tiết
- Chương trình đào tạo đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức cơ sở ngành, và đặc biệt chú trọng đến kiến thức, kỹ năng của các công nghệ sản xuất hiện đại như: Cad/Cam, máy đo 3D, công nghệ CNC, máy gia công cắt dây, gia công bằng tia lửa điện, gia công trên máy Plasma, robot hàn…
- Chương trình đào tạo có tính mở và hội nhập quốc tế, sinh viên có thể tự chọn các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn để đáp ứng thị trường lao động.
[bookmark: _Toc54787569]Phần II
[bookmark: _Toc54770636][bookmark: _Toc54774874][bookmark: _Toc54787570]KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. [bookmark: _Toc54787571]Tổng quan chung
1. Căn cứ tự đánh giá
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà SV đạt được sau khi tốt trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
[bookmark: _Hlk52437750]Căn cứ Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục GDNN ngày 25/3/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
2. Mục đích tự đánh giá
- Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của đơn vị và các điều kiện học tập của học sinh, giảng dạy của giảng viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;
- Xác định mức độ đạt được của chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ khí thông qua việc đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn định chất lượng.
- Phát hiện những điểm mạnh, điểm cần cải thiện trong thời gian tới, qua đó giúp cho Khoa hoàn thiện chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ khí. 

3. Yêu cầu tự đánh giá
- Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ khí.
- Có sự tham gia của tất cả các đơn vị trong toàn trường.
- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hiện hành và các hướng dẫn có liên quan.
- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng.
- Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nhà trường, được đăng tải lên website nhà trường, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
4. Phương pháp tự đánh giá
- Nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn trong bộ Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phục vụ quá trình tự đánh giá.
- Thu thập thông tin, rà soát các hoạt động của Ngành CNKT Cơ khí và tìm những chứng cứ để chứng minh nội hàm tiêu chuẩn được phân công.
- Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học và người sử dụng lao động.
- Mô tả, làm rõ thực trạng của ngành CNKT Cơ khí, phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm mạnh, điểm tồn tại từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục, dự kiến kế hoạch hành động để cải tiến nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo.
5. Các bước tiến hành tự đánh giá
Thực hiện tự đánh giá chất lượng theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
· Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.
· Thực hiện tự đánh giá chất lượng.
· Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.
· Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
II. [bookmark: _Toc54787572]Tự đánh giá

	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chương trình đào tạo

	
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định

	
	Tổng điểm
	100
	96

	
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	6
	4

	[bookmark: _Toc54770549][bookmark: _Toc54770639][bookmark: _Toc54774877][bookmark: _Toc54787573]1
	Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
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III. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
1. [bookmark: _Toc54787579]Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1: 
a) Mở đầu
- Chương trình đào tạo ngành CNKTCK có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, quy định, phân bổ được thời gian đào tạo, số môn học, các tín chỉ...
- Ngành CNKTCK là một trong những ngành trọng điểm của nhà trường, hiện ngành CNKTCK có tổng số 555 học sinh, sinh viên.
Đây là một trong những ngành được đầu tư và có hệ thống trang thiết bị hiện đại. Năm 2018, ngành CNKTCK là một trong những ngành được chọn xây dựng là ngành trọng điểm quốc gia cấp độ ASEAN
b) Những điểm mạnh
- Mục tiêu chương trình đào tạo ngành CNKTCK rõ ràng, cụ thể bao quát được toàn bộ các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao giúp cho HSSV có được tay nghề vững sau khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu người lao động có tay nghề cao.
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK luôn có mục tiêu phù hợp mục tiêu của Nhà trường và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh đúng quy định. Theo từng năm Nhà trường có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho Khoa cơ khí và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; Khoa cơ khí luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Hàng năm, Khoa cơ khí tiến hành thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo kế hoạch được phân công và báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá cho nhà Trường, từ đó rà soát bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nền công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 
Chương trình đào tạo CNKTCK được Nhà trường đảm bảo kinh phí bằng nguồn thu hợp pháp để thực hiện đào tạo đảm bảo chất lượng, do Nhà trường hàng năm đã nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học.
c) Những tồn tại
Trong những năm qua Khoa cơ khí đã xác định rõ tầm quan trọng của việc liên kết giữa Khoa cơ khí và Doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện công tác đào tạo, nhưng sự liên kết với doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như: Số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế, kế hoạch đào tạo không ổn định, nơi thực tập xa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người học...
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK mặc dù được rà soát, bổ sung hàng năm nhưng do sự phát triển của công nghệ mới thay đổi một cách nhanh chóng, thiết bị đào tạo của nhà Trường chưa cung cấp kịp thời những thay đổi của công nghệ mới, đội ngũ giảng viên được cập nhật kiến thức mới còn hạn chế. Vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng 
Trong những năm tới, Khoa cơ khí sẽ đẩy mạnh công tác liên kết với doanh nghiệp bằng các thỏa thuận, hợp đồng cụ thể trong xây dựng chương trình đào, kế hoạch đào tạo, tham gia đào tạo của doanh nghiệp. Nâng số lượng doanh nghiệp được liên kết.
Để nâng cao tính thực tiễn, cập nhật công nghệ của giảng viên, Khoa thực hiện tốt kế hoặch đi thực tế doanh nghiệp của giảng viên.
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, và kiến thức chuyên môn cho giảng viên.
Trong những năm qua giảng viên của Khoa có được cử đi học tập ở nước ngoài nhưng số lượng còn hạn chế, trong những năm tới Khoa có kế hoạch tiếp tục cử các giảng viên trẻ bồi dưỡng học tập ở các nước tiên tiến.
Nhà trường đẩy mạnh công tác mua sắm trang thiết bị để đáp ứng khoa học công nghệ hiện nay. Không ngừng cải tiến quản lý, kiểm tra đánh giá về mọi mặt hoạt động của Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền để thu hút HSSV.
e) Điểm đánh giá tiêu chí 1
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Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Mục tiêu của Trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành (BS 1.1.01 Mục tiêu, sứ mạng của Trường giai đoạn 2015 - 2020.
Mục tiêu chương trình đào tạo ngành CNKTCK rõ ràng, cụ thể, phù hợp với mục tiêu của Trường và nhu cầu thị trường lao động. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK bao quát được toàn bộ các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao giúp cho HSSV có được tay nghề vững sau khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu người lao động có tay nghề cao. (1.1.04 – Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng)
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng là một trong 22 ngành trình độ cao đẳng đang được đào tạo tại trường. Mục tiêu chương trình được thể hiện rõ trong chương trình đào tạo và được công khai trên website trường tại địa chỉ: www.hitu.edu.vn (1.1.04 – Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng; 1.1.05 – Địa chỉ website của trường ). Bên cạnh đó còn có các bài viết giới thiệu về Trường, đăng quảng cáo tuyển sinh, tuyển dụng trên báo đài, phát tờ rơi quảng cáo tuyển sinh, đến các tỉnh, các công ty, doanh nghiệp,…  thông báo tuyển sinh (1.1.01- Các ấn phẩm tờ rơi giới thiệu về trường hàng năm). 
Hàng năm, chương trình đào tạo ngành CNKTCK của Trường được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nền công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. (4.1.01 – Quyết định thành lập Hội đồng rà soát chương trình đào tạo hằng năm; 4.1.02– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 4.1.03 – Biên bản thẩm định chương trình đào tạo 2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK; (1.1.06- phiếu khảo sát doanh nghiệp về chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1: 02 điểm
Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao Đẳng Công Thương có đầy đủ các văn bản quy định về việc giao nhiệm vụ cụ thể cho Khoa Cơ Khí và các đơn vị phối hợp với Khoa Cơ Khí để thực hiện chương trình đào tạo ngành CNKTCK, Khoa và các đơn vị phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo (1.2.04 -Quyết định giao nhiệm vụ cho Khoa và các đơn vị liên quan thực hiện CTĐT)
Hàng năm, khoa Cơ Khí tiến hành thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo kế hoạch được phân công và báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá cho nhà Trường (1.2.03 – Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm của Khoa cơ khí)
 Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2: 02 điểm
Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường chưa xâu dựng mức chi tối thiểu cho mỗi người học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM thường xuyên tiến hành kiểm tra và đổi mới phương thức đào tạo, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo (1.3.03 – Quy chế chi tiêu nội bộ, 1.3.04 – Biên bản kiểm tra công tác đào tạo)
Nguồn tài chính hằng năm tại Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM đều được sử dụng đúng mục đích, rõ ràng, công khai minh bạch và được cơ quan chủ quản (Bộ CT) thẩm tra phê duyệt theo từng năm. Trường có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (1.3.05 – Báo cáo tài chính hàng năm)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.3: 0 điểm
2. [bookmark: _Toc54787580]Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2: 
a) Mở đầu 
Để đảm bảo chất lượng trong quá trình dạy và học, kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Nhà trường đã có chủ trương và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của các môn học ngành CNKTCK. 
Công tác dạy và học ngành CNKTCK được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, việc tuyển sinh đúng thủ tục, đúng quy chế, đa dạng hoá hình thức tổ chức, chương trình đào tạo theo yêu cầu đào tạo gắn với việc làm, theo nhu cầu của người học và xã hội.
b) Những điểm mạnh
Trong công tác đào tạo ngành CNKTCK, nhà trường đã chú trọng thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức đào tạo, với hình thức  dạy học dài hạn tập trung, ngắn hạn, đào tạo theo địa chỉ, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của người học, người sử dụng lao động.
Hàng năm, nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, kết quả tuyển sinh ngành CNKTCK luôn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch.  Kết quả tuyển sinh ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng của Khoa cơ khí năm 2017 là 322 SV, năm 2018 là 337 SV, năm 2019 là 208 SV.
Các giảng viên trong Khoa đều thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Trong công tác đào tạo ngành CNKTCK, nhà trường đã thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho 100% SV trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành đào tạo.
c) Những tồn tại
Còn một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, một số giáo viên lớn tuổi ít ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm vào giảng dạy. 
Số lượng doanh nghiệp để sinh viên học tập còn hạn chế và chưa đa dạng.
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng
- Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tại Khoa chuyên môn, Bộ môn và tổ chức các lớp bồi dưỡng, các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy cho CBGD. Trong năm học tiếp theo phải có 90% CBGD áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá người học một cách hiệu quả. 
- Mở rộng hơn quan hệ  giao lưu với các trường bạn và hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thực hiện tốt việc gắn kết đào tạo giữa doanh nghiệp và Nhà trường để đảm bảo thời lượng đào tạo tại doanh nghiệp theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
Điểm đánh giá tiêu chí 2
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Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]Trường Cao đẳng Công Thương đã xây dựng Quy chế tuyển sinh căn cứ vào Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 05/2017/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học được xây dựng theo quy chế tuyển sinh của Bộ LĐTB&XH ban hành (2.2.01 - Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh năm 2017, 2019). Ngoài ra, hàng năm nhà trường còn xây dựng đề án tuyển sinh riêng, trong đó thể hiện rõ các phương án tuyển sinh của trường với các tiêu chí cụ thể. Đề án tuyển sinh được công khai trên website trường và thông tin rộng rãi trên cả nước thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. (BS 2.1.01 – Đề án tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019, 2.1.07- Thông báo tuyển sinh hàng năm)
Hàng năm Trường đã thành lập hội đồng tuyển sinh (2.1.04- Các quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh), Ban thư ký hội đồng tuyển sinh (2.1.05- Các quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh), ban hành hướng đẫn tuyển sinh và tổ chức họp HĐTS để triển khai thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được lập (2.1.06- Kế hoạch tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019).
Trước mỗi đợt tuyển sinh 15 ngày HĐTS họp để xét tuyển đối với các hồ sơ đăng ký dự tuyển (2.1.08- Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh), các thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được giấy báo nhập học của Trường gửi tới theo đường bưu điện.
Sau khi kết thúc mùa tuyển sinh, hàng năm Trường đều tổ chức kiểm tra (2.1.08- Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh), lập báo cáo kết quả tuyển sinh năm đó và đăng ký tuyển sinh của năm sau (2.1.09- Báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm) gửi Bộ Công Thương và Sở LĐTB&XH Hà Nội theo quy định.
Kết quả tuyển sinh ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng của Khoa cơ khí năm 2017 là 322 SV, năm 2018 là 337 SV, năm 2019 là 208 SV, số lượng tuyển sinh các năm đều đạt trên 80% chỉ tiêu tuyển sinh của Trường. (2.1.10- Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019; mới - Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp)
Hàng năm, Nhà Trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định dựa trên  các phương án tuyển sinh với các tiêu chí cụ thể được công khai trên website trường và thông tin rãi trên cả nước với các phương tiện truyền thông (BS Phiếu khảo sát các đối tượng có liên quan về công tác tuyển sinh)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.1: 2 điểm 
Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có đủ các quyết định ban hành chương trình môn học của ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo của môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành  công nghệ kỹ thuật cơ khí).
Việc lập Kế hoạch đào tạo cho ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học do phòng Đào tạo phối hợp với khoa thực hiện căn cứ vào đặc điểm của ngành CNKTCK và theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2.2.02- Kế hoạch đào tạo ngành  CNKTCK của Trường; 2.2.03 - Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học). Hàng năm, Trường ban hành các văn bản triển khai và hướng dẫn thực hiện để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đào tạo đã đặt ra (2.2.04 - Kế hoạch giảng viên-kế hoạch giảng dạy Khoa cơ khí hàng năm; 2.2.05 - Thời khóa biểu; 2.2.06 - Các kế hoạch thi kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp ngành CNKTCK). Khi đã có thời khoá biểu, giảng viên sẽ căn cứ vào nội dung, thời lượng đã qui định trong chương trình đào tạo để soạn kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng môn học được phân công (2.2.07 – Tập hồ sơ giảng dạy của giảng viên Khoa CNKTCK- sổ lên lớp, giáo án....).
Ngoài ra, phòng Đào tạo theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo thông qua kế hoạch giảng viên (2.2.04 - Kế hoạch giảng viên Khoa Cơ Khí hàng năm), hồ sơ lên lớp đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu về nội dung (2.2.07 – Hồ sơ giảng dạy của giảng viên Khoa Cơ Khí). (2.2.08 – Các biên bản thanh kiểm tra công tác giảng dạy hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.2: 2 điểm
Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để đảm bảo chất lượng trong quá trình dạy và học, kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Nhà trường đã có chủ trương và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của các môn học ngành CNKTCK. (2.3.02 - Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK)
Hiện nay, các giảng viên của Khoa đang áp dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy tích cực, thảo luận nhóm, lấy người học làm trung tâm, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn giúp sinh viên phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. (BS phiếu khảo sát SV về các phương pháp đào tạo)
Trong những năm qua, giáo viên trong Khoa cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học trong cả các bài giảng lý thuyết và thực hành. (2.3.01 - Các giáo án thể hiện phương pháp giảng dạy mới).
Khoa đã sử dụng thiết bị mô phỏng, phần mềm mô phỏng vào giảng dạy như: Máy phay CNC ảo, phần mềm Cad/Cam CNC, Inventor để mô phỏng. 100% phòng học lý thuyết có hệ thống máy chiếu(Projector), âm thanh phục vụ giảng dạy.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.3: 2 điểm
Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành đào tạo.	
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận để đưa sinh viên đi thực tập, thực tế sản xuất và Trường cũng tổ chức thực hiện giảng dạy một số môn thực hành ngoài doanh nghiệp. (BS 2.4.01 - Hợp đồng thỏa thuận với doanh nghiệp về việc cho HSSV thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp. 2.4.04 – QĐ về việc cử sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm 2017, 2018, 2019, BS 2.4.02 Danh sách giảng viên giảng dạy thực hành tại doanh nghiệp năm 2017, 2018, 2019, BS 2.4.03 – Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm 2017, 2018, 2019).
Trước mỗi kỳ tốt nghiệp Khoa đều có kế hoạch cho HSSV đi thực tập tại các đơn vị liên kết, HSSV khi được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp đều có báo thực tập và có nhận xét, đánh giá và xác nhận của các đơn vị thực tập (2.4.02 – Kế hoạch cho HSSV đi thực tập tại các đơn vị; 2.4.03- Báo cáo kết quả thực tập của HSSV, báo cáo của giảng viên về việc thực tập của nhóm sv tại đơn vị). Các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên, học sinh là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Khoa cơ khí nói riêng và của Trường nói chung. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.4: 2 điểm
Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Phương pháp, quy trình đánh giá trong thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế thi, kiểm tra, cấp bằng tốt nghiệp do nhà trường xây dựng dựa trên Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/20117 của Bộ LĐTBXH về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích luỹ tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ LĐTBXH về quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Hàng năm Khoa Cơ Khí thực hiện đúng quy trình kiểm tra theo quy chế (2.5.01- Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp; BS 2.5.01 – Quy định quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ). Dựa trên cơ sở này, giảng viên giảng dạy các môn học tại Khoa áp dụng các phương pháp kiểm tra khác nhau nhằm đánh giá được kết quả học tập của học sinh sinh viên học môn học của mình, tự điều chỉnh phương pháp truyền đạt, tổ chức việc học tập trên lớp. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5: 2 điểm
Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Hàng năm Khoa tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của giảng viên, khảo sát ý kiến của HSSV, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu cần thiết (BS 2.6.01 – Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm; 2.6.01 - Báo cáo kết quả  lấy ý kiến đánh giá giảng viên, người học về  các hoạt động dạy và học).
Đặc biệt, lãnh đạo Khoa Cơ Khí thực hiện kiểm tra đột xuất, định kỳ và dự giờ giảng của giảng viên ở đơn vị để giám sát và đánh giá sự phù hợp của nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy với kế hoạch đào tạo và khả năng người học(2.6.02 - Báo cáo kết quả  dự giờ, đánh giá giảng viên).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6: 2 điểm
Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN của Trường (2.7.01- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN). 
Căn cứ theo Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, Trường đã tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo liên thông ngành CNKTCK (2.7.03- chương trình đào tạo liên thông). 
Từ năm 2008 đến 2018, Trường đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành công nghệ Kỹ thuật Cơ khí cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2019 đến nay, công tác đào tạo liên thông ngành công nghệ cơ khí trình độ cao đẳng tuân thủ đúng theo các quy định đã đề ra (2.7.04 – Quyết định thành lập các lớp đào tạo liên thông; 2.2.01 - Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK của Trường; 2.2.02 - Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học) đồng thời Khoa đang tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo các lớp liên thông theo quy định. 
Công tác đào tạo liên thông ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí được định kỳ báo cáo (2.7.05 - Báo cáo về việc tổ chức đào tạo liên thông các năm) và đánh giá thông qua các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học của Nhà Trường hàng năm (2.7.06 - Các báo cáo đánh giá sơ kết học kỳ, tổng kết năm học).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7: 2 điểm
3. [bookmark: _Toc54787581]Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3: 
a) Mở đầu 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngành  CNKTCK không ngừng được nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo theo quy định của Trường cao đẳng và tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn trường chất lượng cao đến năm 2021.
b) Những điểm mạnh
Ngành CNKTCK có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được đảm bảo quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường. Có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường hỗ trợ cả về thời gian và kinh phí cho cán bộ đi học tập bồi dưỡng chuyên môn ở trong và ngoài nước. 
Các cán bộ quản lý ngành  CNKTCK có ý thức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Nhà trường có số lượng nhân viên có nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mà nhà trường đề ra theo quy định về biên chế và hoạt động cụ thể của từng bộ phận trong trường, đáp ứng hầu hết các nhiệm vụ của nhà trường.
c) Những tồn tại 
· Số lượng cán bộ, giảng viên được cử đi học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài không nhiều.
· Số lượng cán bộ, giảng viên có chứng chỉ Tiếng Anh B1 Châu Âu và chứng chỉ tin học quốc tế IC3 đang dần hoàn thiện
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng
· Tăng cường công tác đào tạo giảng viên trẻ, ưu tiên đào tạo nâng cao trong nước và nước ngoài.
· Hỗ trợ hơn nữa cho CB – GV nâng cao trình độ nghiệp vụ, sư phạm, tin học và ngoại ngữ bằng các chính sách phù hợp với một trường công lập.
e) Điểm đánh giá tiêu chí 3
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Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Tính đến tháng 12 năm 2020, Khoa hiện có 23 giảng viên cơ hữu, 100% giảng viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đều có đầy đủ bằng đại học và thạc sĩ, tiến sỹ, có chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định.
Căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH thì ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100% giảng viên đạt chuẩn (3.1.01 – Danh sách trích ngang giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.1.02 – Hồ sơ giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.1.03 – Báo cáo kết quả đánh giá trình độ giảng viên theo Thông tư 08 hằng năm)
Hàng năm Khoa tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của giảng viên, khảo sát ý kiến của HSSV, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu cần thiết (2.6.01 - Báo cáo kết quả  lấy ý kiến đánh giá giảng viên, người học về  các hoạt động dạy và học).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1: 2 điểm
Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có 23 giảng viên giảng dạy, trong đó 04 giảng viên có bằng đại học, 18 giảng viên có bằng thạc sĩ, 01 nghiên cứu sinh (3.1.01 – Danh sách trích ngang giáo viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.1.02 – Hồ sơ giáo viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí).
Hằng năm, khoa Công nghệ kỹ thuật cơ khí hoàn thành các nhiệm vụ do nhà trường giao và định kỳ thực hiện báo cáo về nhà trường (3.2.01 – Đánh giá và phân loại nhà giáo hàng năm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.2.02 - Báo cáo tổng kết hàng năm khoa Cơ Khí).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 3: 02 điểm  
Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo, Nhà trường đã ban hành quy định của Trường, trong đó, số giờ dạy của giảng viên, CB-CNV được quy định cụ thể như sau: số giờ chuẩn của giảng viên hàng năm là 380 giờ, số giờ chuẩn của các giảng viên kiêm nhiệm Hiệu trưởng là 30 giờ, Phó Hiệu trưởng là 40 giờ, Trưởng phòng hoặc tương đương là 60 giờ, phó trưởng phòng hoặc tương đương là 70 giờ, viên chức các phòng, ban chuyên môn là 80 giờ.  (BS 3.3.01 - Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Công thương TPHCM)
Công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí luôn tuân thủ theo đúng các quy định đã đề ra, hàng năm Khoa cơ khí đều có kế hoạch phân công giảng dạy cho mỗi giảng viên tương ứng với mỗi môn học (2.2.02 – Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường; 3.3.02 – Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm Khoa Cơ Khí) 
Mỗi năm học, tất cả HSSV được xếp lớp và có danh sách HSSV các lớp, mỗi lớp đều được phân công giáo viên giảng dạy, có kế hoạch tiến độ học tập theo đúng tiêu chuẩn, quy định (3.3.03 – Danh sách HSSV các lớp Khoa Cơ Khí hàng năm; 2.2.02 – Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK của Trường; 3.3.02 – Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm Khoa Cơ Khí)
Hàng năm, giữa năm học và cuối năm học các đơn vị đào tạo Nhà trường đều thống kê giờ giảng của giảng viên, tất cả giảng viên thừa giờ không vượt quá 200 giờ mỗi năm và được thanh toán đầy đủ tuân thủ theo đúng quy định của BLĐTBXH (3.3.03 – Thống kê giờ giảng hàng năm của giáo viên ngành CNKTCK; 3.3.04 – Bảng thanh toán lương hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK; 3.3.05 – Bảng thanh toán vượt giờ của giảng viên ngành CNKTCK).
Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, mỗi năm học các giảng viên ngành CNKTCK tham gia các hoạt động NCKH, tham gia các chương trình tham quan học tập, chương trình học tập nâng cao trình độ (3.3.06 – Danh sách đề tài NCKH hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK; 3.3.07 – Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK; 3.3.08 – Các quyết định tham gia các chương trình tham quan, học tập hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK). 
Với số lượng sinh viên đang theo học là 555 và tổng số nhà giáo tham gia giảng dạy đã quy đổi là 27 thì tỉ lệ người học/nhà giáo là 20,56 sinh viên/Giảng viên đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu (3.1.01 – Danh sách trích ngang giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.1.02 – Hồ sơ giáo viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.3.09 – Bảng thống kê tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo).
Hàng năm, Nhà trường thực hiện công tác đánh giá trình độ giảng viên theo Thông tư 08 (3.1.03 – Báo cáo kết quả đánh giá trình độ giáo viên theo Thông tư 08 hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3: 02 điểm.
Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Ngành CNKTCK có 23 giảng viên giảng dạy, hằng năm công tác NCKH của Khoa cơ khí được chú trọng phát triển, mỗi năm đều có đề tài NCKH cấp bộ, đề tài cấp trường, giảng viên tham gia hướng dẫn đề tài nghiên cứu cấp trường của sinh viên, giảng viên tham gia thi giỏi cấp trường, cấp thành phố, giảng viên viết giáo trình  (3.1.01 – Danh sách trích ngang giảng viên ngành  CNKTCK; 3.3.06 – Danh sách đề tài NCKH hằng năm của giảng viên ngành  CNKTCK; 3.4.01 – Danh sách các giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp trường hằng năm ngành CNKTCK; 3.4.03 – Danh sách giảng viên ngành CNKTCK tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi TP Hồ Chí Minh từ 2017 – 2020; 3.4.05 – Bằng khen giảng viên ngành CNKTCK đạt thành tích trong các Hội thi từ năm 2017 - 2020).  
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4: 02 điểm.
Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho các nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và sự đổi mới của khoa học phát triển cùng sự hội nhập công nghệ 4.0. Hàng năm, nhà trường cử các giảng viên tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ, các chương trình tham quan học tập (3.5.01 – Chương trình, kế hoạch học tập hàng năm ngành  CNKTCK; 3.3.08 – Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK; 3.3.09 – Các quyết định tham gia các chương trình tham quan, học tập hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK; 3.5.02 – Các hình ảnh giảng viên tham các lớp lớp tập huấn, khóa học tập, chương trình tham quan học tập từ năm 2017 – 2020).
Tất cả các giảng viên sau mỗi khóa học, tập huấn tham gia đều phải báo cáo kết quả sau khi hoàn thành, và được khảo sát về nội dung cũng như chất lượng của các khóa học tập, bồi dưỡng đã tham gia(3.5.03 – Báo cáo kết quả học tập của giảng viên ngành CNKTCK sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng từ năm 2017 – 2020; 3.5.04- Phiếu khảo sát về chất lượng các khóa học tập, bồi dưỡng hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có 23 giảng viên giảng dạy, trong đó 100% giảng viên có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm,  04 giảng viên có bằng đại học, 18 giảng viên có bằng thạc sĩ, có 01 giảng viên NCS tất cả các giảng viên đều có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định. (3.1.01 – Danh sách trích ngang giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.1.02 – Hồ sơ giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí). 
Căn cứ vào các công tác dạy học và nhu cầu lao động hàng năm, nhà trường cử giảng viên tham gia các chương trình bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động (3.6.01 – Quyết định cử giảng viên ngành CNKTCK bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp; 3.5.03 – Báo cáo kết quả học tập của giảng viên ngành CNKTCK sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng từ năm 2017 – 2020).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 3: 02 điểm.
Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Khoa Cơ Khí hiện do đồng chí Lê Thanh Vũ là trưởng khoa, đồng thời khoa có 01 chuyên viên và 01 kỹ thuật viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quy định (3.1.01 – Danh sách trích ngang cán bộ và nhân viên ngành CNKTCK; 3.1.02 – Hồ sơ đồng chí Lê Thanh Vũ  và chuyên viên, kỹ thuật viên ngành CNKTCK).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.7: 02 điểm
Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
	Mô tả, phân tích, nhận định: 
Hàng năm, Khoa cơ khí hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà trường giao và định kỳ thực hiện báo cáo về nhà trường (3.2.01 – Đánh giá và phân loại nhà giáo hàng năm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí; 3.2.02 - Báo cáo tổng kết hàng năm Khoa cơ khí).
Khoa Cơ Khí hiện do đồng chí Lê Thanh Vũ là trưởng khoa, đồng thời khoa có 01 chuyên viên và 01 kỹ thuật viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quy định (3.1.01 – Danh sách trích ngang cán bộ và nhân viên ngành CNKTCK)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.8: 02 điểm
4. [bookmark: _Toc54787582]Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 
a) Mở đầu 
Chương trình đào tạo được xây dựng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí cũng như nhu cầu thực tế trong sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, với thị trường lao động.
Hàng năm, chương trình đào tạo ngành CNKTCK của trường được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nền công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Mỗi chương trình đào tạo ngành CNKTCK có đủ môn học theo mẫu định dạng chung và được xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
b) Những điểm mạnh
Trường có đủ chương trình cho ngành CNKTCK theo từng cấp trình độ. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK được xây dựng theo hướng liên thông hợp lý, hàng năm được rà soát, điều chỉnh và cập nhật kiến thức mới dưới sự góp ý của các giảng viên, chuyên gia và các doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK của trường có mục tiêu được xác định rõ ràng, quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học.
Giảng viên ngành CNKTCK có đủ giáo trình giảng dạy và được hiệu chỉnh, biên soạn mới hàng năm.
c) Những tồn tại 
Giáo trình biên soạn ở mức lưu hành nội bộ.
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng 
Lập kế hoạch biên soạn giáo trình ngành CNKTCK được phát hành rộng rãi, cho các độc giả góp ý, để giáo trình trở thành một tài liệu tham khảo cho tất cả sinh viên, giảng viên trên cả nước.
Lập kế hoạch định kỳ khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp và các tổ chức khác để bổ sung điều chỉnh chương trình, giáo trình. 
e) Điểm đánh giá tiêu chí 4
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Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK của nhà trường được xây dựng, điều chỉnh theo đúng quy định của thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trong đó, khi xây dựng chương trình đào tạo Nhà trường đều có thành lập ban soạn thảo, hội đồng thẩm định. Thành viên ban soạn thảo gồm các giảng viên của Khoa chuyên môn và các chuyên gia khác là giảng viên, cán bộ kỹ thuật từ các doanh nghiệp, thành viên hội đồng thẩm định gồm đại diện nhà trường, giảng viên các trường bạn, đại diện doanh nghiệp và đại diện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. (4.1.01 Quyết định thành lập Tổ biên soạn chương trình đào tạo ngành CNKTCK 4.1.02– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 4.1.03 – Biên bản thẩm định chương trình đào tạo; 2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 4: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện xây dựng Chương trình đào tạo ngành  CNKTCK, Nhà tường đã thành lập Tổ biên soạn chương trình, hội đồng thẩm định. Thành viên của hội đồng là các giảng viên ngành CNKTCK, 2 chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo từ các trường ngoài và có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp tham gia đánh giá, phản biện về chương trình đào ta6o ngành CNKTCK (4.1.01 – Quyết định thành lập Hội đồng rà soát chương trình đào tạo hằng năm; 4.1.02– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 4.1.03 – Biên bản thẩm định chương trình đào tạo; 2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK; 4.2.01- Bảng kê chi tiền cho giảng viên, chuyên gia; 4.2.02 - Phiếu đánh giá của các chuyên gia về chương trình đào tạo; 4.2.03- Giấy mời tham gia thẩm định chương trình đào tạo)
Trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo, Nhà trường đã kết hợp với các doanh nghiệp để lấy ý kiến về chương trình đào tạo cũng như mời một số doanh nghiệp đại diện tham gia góp ý và xây dựng chương trình đào tạo (4.2.04-Phiếu khảo sát doanh nghiệp về chương trình đào tạo )
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.2: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
	Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK có mục tiêu được xác định rõ ràng, bao gồm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và xác định rõ phương pháp, hình thức đào tạo. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK được nghiệm thu trước khi đưa vào áp dụng, có quy định cụ thể các kiến thức, kỹ năng và thái độ sinh viên tốt nghiệp cần phải đạt được Căn cứ quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 (2.2.01 -  Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK).
Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của HSSV đang theo học, giảng viên, người sử dụng lao động, cựu SV đã đi làm về chất lượng đào tạo tại trường. Qua báo cáo kết quả khảo sát chương trình đào tạo được đánh giá là đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (4.3.01 – Phiếu khảo sát hằng năm của SV, GV, và doanh nghiệp về chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.3: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK được xây dựng với mục tiêu cụ thể, trong đó thể hiện rõ sự phân bố thời gian, trình tự thực hiện từng môn học. (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK).
Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của SV đang theo học, giảng viên, người sử dụng lao động, cựu SV đã đi làm về chất lượng đào tạo tại trường. Qua báo cáo kết quả khảo sát đào tạo được đánh giá là đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (4.3.01– Phiếu khảo sát hằng năm của SV, GV, và doanh nghiệp về chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.4: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo ngành CNKTCK có mục tiêu được xác định rõ ràng, bao gồm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và xác định rõ phương pháp, hình thức đào tạo. Cấu trúc chương trình được xây dựng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK).
Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của SV đang theo học, giảng viên, người sử dụng lao động, cựu SV đã đi làm về chất lượng đào tạo tại trường. Qua báo cáo kết quả khảo sát chương trình đào tạo đảm bảo được chất lượng đào tạo (4.3.01– Phiếu khảo sát hàng năm của SV, GV, và doanh nghiệp về chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.5: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các môn học của chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từng môn học có chương trình môn học riêng, trong đó quy định rõ ràng cách thức đánh giá kết quả học tập sau khi kết thúc (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK).
Hàng năm, chương trình đào tạo ngành CNKTCK của trường được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nền công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK có đủ môn học theo mẫu định dạng chung và được xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Việc thực hiện cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thực hiện theo qui trình (4.6.01- quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập SV)
Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của SV đang theo học, giảng viên, người sử dụng lao động, cựu SV đã đi làm về chất lượng đào tạo tại trường. Qua báo cáo kết quả khảo sát chương trình đào tạo được đánh giá là đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (4.3.01– Phiếu khảo sát hằng năm của SV, GV, và doanh nghiệp về chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.6: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ
Mô tả, phân tích, nhận định:
Theo qui định về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường. Hàng năm phòng đào tạo và các khoa, trung tâm chịu trách nhiệm rà soát bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường nhằm phù hợp với kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (4.1.01 – Quyết định thành lập Hội đồng rà soát chương trình đào tạo hàng năm; 4.1.02– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo)
Hàng năm khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, nhà trường định kỳ thu thập nhận xét đánh giá từ các giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người học về chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học từng năm (4.7.01 - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên, người học hàng năm; 3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm; 4.7.02 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm; 4.7.03- Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của chương trình đào tạo; 4.7.04 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của chương trình đào tạo)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7, tiêu chí 4: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo của nhà Trường được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa trình độ cao đẳng và đại học, trong đó có bao gồm chương trình chi tiết các môn học (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK). Nội dung liên thông đã thể hiện trong chương trình đào tạo. Nhà trường đã liên kết đào tạo với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (4.8..... Thông báo tuyển sinh, Bổ sung minh chứng: 4.8.......Hợp đồng đào tạo).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.8: 2 điểm
Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hiện ngành CNKTCK trình độ cao đẳng có 44 môn học, các môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thẩm định qua Hội đồng trường và có văn bản quyết định sử dụng giáo trình được chọn phù hợp với chương trình đào tạo ngành CNKTCK (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK; 4.9.01– Danh mục giáo trình các môn học; 4.9.02 – Bản in các giáo trình; 4.9.03 – Quyết định ban hành giáo trình nội bộ hàng năm). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.9: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hội đồng thẩm định giáo trình của Trường đạt tiêu chuẩn trước khi nghiệm thu và ban hành. Các bản phản biện, các biên bản nghiệm thu của Hội đồng thẩm định đều nhận xét về mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học của từng giáo trình. Do đó, 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. (4.10.01 – Quyết định 815/QĐ-CĐNTVTTƯI-ĐT ngày 31/8/2011 về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình, giáo trình; 2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK; 4.9.01– Danh mục giáo trình các môn học; 4.9.02 – Bản in các giáo trình; 4.9.03 – Quyết định ban hành giáo trình nội bộ hàng năm) 
100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Hàng năm tài liệu giảng dạy biên soạn lại phù hợp với chương trình đào tạo và thực tiễn.(4.10.02- danh mục các giáo trình đào tạo trước và sau khi CTĐT thay đổi)
Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều sách chuyên môn cho thư viện trong những năm tới .
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn4.10: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực
Mô tả, phân tích, nhận định:	
Các môn học trong chương trình đào tạo ngành CNKTCK của trường 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.  (4.11.01 -Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; 4.11.02 – Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định; 4.11.03 - Biên bản thẩm định giáo trình ; 4.11.04 - Danh sách cán bộ - giảng viên tham gia thẩm định giáo trình) 
Trường đã định kỳ lấy ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo (4.9.01– Danh mục giáo trình các môn học; 4.7.01 - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên, người học hàng năm; 3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm; 4.7.02 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm; 4.11.05- Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình; 4.11.06 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình)
Trong các cuộc họp chuyên môn của khoa, định kỳ mỗi năm 1 lần, trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giảng viên, học sinh về chất lượng giáo trình. Việc thăm dò ý kiến của cán bộ, giảng viên và người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực là một phần của những cuộc họp này, do vậy chất lượng các ý kiến đóng góp các phương pháp dạy học tích cực của giáo trình là không đồng đều ở các đơn vị (4.7.01 - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học hàng năm; 3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm; 2.4.02 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm; 4.11.05- Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình; 4.11.06 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 4: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Mô tả, phân tích, nhận định:
Các môn học trong chương trình đào tạo ngành CNKTCK của trường 100% có  giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (2.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK; 4.9.01– Danh mục giáo trình các môn học; 4.9.02 – Bản in các giáo trình; 4.9.03 – Quyết định ban hành giáo trình nội bộ hàng năm; 4.11.02 – Phiếu đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định; 4.11.03 - Biên bản thẩm định giáo trình).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12: 02 điểm
5. [bookmark: _Toc54787583]Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5: 
a) Mở đầu 
[bookmark: dieu_14]Khoa cơ khí là một trong những khoa được thành lập từ những năm đầu thành lập Nhà trường, qua 44 năm xây dựng và phát triển đến nay Khoa đã có đầy đủ các nhà xưởng, phòng thực hành như: Phòng máy vi tính, phòng thí nghiệm vật liệu, phòng khí nén thủy lực, phòng tháo lắp máy, xưởng máy CNC, xưởng gia công cắt gọt kim loại, xưởng hàn, nguội với các trang thiết bị, phương tiện máy móc đáp ứng được nhu cầu đào tạo tại Khoa cơ khí.
Trường có thư viện với các tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, giáo trình được bổ sung, cập nhật hằng năm phục vụ cho công tác dạy và học của ngành  CNKTCK
b) Những điểm mạnh
Khoa Cơ Khí có đầy đủ phương tiện, thiết bị và dụng cụ trong xưởng thực hành phong phú về số lượng, chủng loại và chất lượng. Đảm bảo các yêu cầu về sư phạm, mỹ thuật công nghiệp, an toàn vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường. Hệ thống kho lưu giữ, bảo quản được thiết kế xây dựng ở những vị trí an toàn thuận tiện, đảm bảo các tiêu chuẩn như có mái che, hệ thống chiếu sáng, thông gió, chống ẩm mốc, phòng chống cháy nổ.
Hiện nay ngành CNKTCK đang được xây dựng ngành trọng điểm quốc gia, năm 2020, ngành CNKTCK được đầu tư thêm trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng với quy mô tương xứng với sự phát triển của ngành.
Trường có thư viện với đủ các tài liệu phong phú từ tài liệu truyền thống tới tài liệu điện tử, và giáo trình được bổ sung, cập nhật hằng năm phục vụ cho công tác dạy và học của ngành CNKTCK. Hiện nay tổng số bản sách của thư viện  là 73285 bản, tổng số đầu sách là 7837 đầu sách, ngoài ra số đầu sách của thư viện điện tử là 2797 đầu sách. 
c) Những tồn tại
Do nền KHCN ngày càng phát triển nên một số thiết bị chưa đủ về số lượng trên đầu người học.
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng
Trang bị thêm các thiết bị đào tạo thực hành cho ngành CNKTCK nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. 
e) Điểm đánh giá tiêu chí 5 		
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Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Năm 2017, nhà trường hoàn thiện khối công trình Khoa cơ khí bao gồm 01 phòng thí nghiệm vật liệu, 01 phòng thực tập đo, 02 phòng thực tập máy CNC, 01 phòng thực tập khí nén, sửa chữa và bảo trì, nguội, tiện phay có 08 xưởng thực tập. Tổng cộng nhà xưởng thực tập của khoa với diện tích là 1,641 . (5.1.01 – Bảng thống kê các phòng học, nhà xưởng khoa CNKTCK).
 Phòng học lý thuyết được học chung trên các giảng đường A, B, C, D, với diện tích và số phòng đáp ứng nhu cầu giảng dạy.
Sinh viên của Khoa Cơ Khí học các môn có sử dung máy vi tính như: tin học căn bản, Autocad, Inventor, Cad/Cam trên phòng máy vi tính chung của nhà trường. Số lượng máy tính là 538 máy, số phòng máy là 13 phòng với diện tich là 1140 (5.1.02 – Bảng thống kê các phòng học, nhà xưởng khoa CNTT).
Các công trình được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các công trình được lắp đặt đầy đủ hệ thống điện, nước đảm bảo tiêu chuẩn về chiếu sáng, với hệ thống quạt thông gió đảm bảo điều kiện thoáng mát, đã có nhiều phòng được trang bị máy điều hoà đảm bảo phục vụ tốt việc học tập và giảng dạy (5.1.03 – Bộ hồ sơ hoàn công các khối công trình của trường; 5.1.04 - Các hợp đồng cung cấp điện nước)	
	Tất cả các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, và phòng học chuyên môn hóa đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ thiết bị đào tạo (5.1.04 –Danh mục thiết bị đào tạo ngành CNKTCK).
	Hằng năm, nhà trường thực hiện đánh giá mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng chuyên môn hóa cho chương trình đào tạo. Để đáp ứng được sự thay đổi nhu cầu lao động cùng sự hội nhập, nhà trường tổ chức khảo sát cựu HSSV, doanh nghiệp tuyển dụng, cán bộ giảng viên, HSSV (5.1.05 – Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, xưởng, phòng chuyên môn hằng năm; 4.7.01 - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên, người học hàng năm; 3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm; 2.4.02 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm;)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tất cả các thiết bị đào tạo ngành CNKTCK của Trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có đầy đủ tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng (5.2.01 –  Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị thuộc Khoa Cơ Khí).
Trong chương trình đào tạo ngành CNKTCK theo từng môn học các danh mục thiết bị đào tạo được trang bị tương đối đầy đủ, tuy nhiên những trang thiết bị được trang bị so với khu vực và trên thế giới chưa đáp ứng được; chưa có bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị hiện có của Trường với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành mà chỉ dựa vào danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ LĐTBXH để làm cơ sở so sánh và đề xuất được trang bị thêm phục vụ công tác đào tạo, nhằm đáp ứng được yêu cầu về danh mục các thiết bị đào tạo trong chương trình đào tạo ngành CNKTCK   (5.1.04 –Danh mục thiết bị đào tạo ngành CNKTCK; 5.2.04- Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của khoa với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được xác định trong CTĐT )
Phòng Quản trị thiết bị được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Trường, điều chuyển tài sản cho phù hợp với từng phòng, khoa, trung tâm nhằm khai thác tối đa tài sản mà Trường hiện có, giảm bớt việc mua sắm tài sản. Hàng năm, Phòng tiến hành kiểm kê tài sản toàn Trường, báo cáo hội đồng kiểm kê Nhà trường về công tác quản lý theo dõi tài sản cố định (5.2.02 – Báo cáo sau kiểm kê; 5.2.03 - Sổ kiểm kê tài sản).
Để đáp ứng nhu cầu lao động cùng sự thay đổi của KHCN, định kỳ nhà trường tiến hành khảo sát các cựu HSSV, doanh nghiệp tuyển dụng, cán bộ giảng viên, HSSV để kịp thời bổ sung các thiết bị đào tạo và thay đổi các chương trình đào tạo sao cho phù hợp (3.5.04- Phiếu khảo sát hàng năm; 4.7.02 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong chương trình đào tạo ngành CNKTCK của Trường theo từng môn học các danh mục thiết bị đào tạo được trang bị tương đối đầy đủ,  tuy nhiên những trang thiết bị được trang bị so với khu vực và trên thế giới chưa đáp ứng được; chưa có bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị hiện có của Trường với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành mà chỉ dựa vào danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ LĐTBXH để làm cơ sở so sánh và đề xuất được trang bị thêm phục vụ công tác đào tạo  (5.1.04 –Danh mục thiết bị đào tạo ngành CNKTCK).
Tuy nhiên, do sự hội nhập kinh tế, cùng tốc độ phát triển của KHCN mà số lượng thiết bị đào tạo còn chưa đáp ứng đủ quy mô hiện tại.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.3: 0 điểm
Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Các phương tiện máy móc và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành được bố trí hợp lý từng khu vực theo từng ngành đào tạo, từng nội dung đào tạo (5.1.04 –Danh mục thiết bị đào tạo ngành CNKTCK).
 Vị trí bố trí, lắp đặt phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn, thuận tiện cho vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, theo nhóm và theo từng cá nhân. 
Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ được vận hành sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng, theo đúng qui trình kỹ thuật và thực hiện đúng nội quy quy định (5.4.01 - Nội qui, qui định về quản lý sử dụng cơ sở vật chất của trường; 5.4.02 - Hình ảnh bố trí thiết bị tại các khu xưởng thực hành).
Các xưởng thực hành trong đó có các phòng học thực hành, được thiết kế, lắp đặt đã đảm bảo các tiêu chuẩn qui định về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. Hàng năm đều có đoàn kiểm tra môi trường cấp trên về kiểm tra đánh giá (5.4.03 - Kết quả kiểm định môi trường lao động của Trung tâm bảo vệ sức khỏe người lao động; 5.4.04 - Kết quả kiểm tra của cơ quan y tế có thẩm quyền về y tế trường học).
[bookmark: VNS0051]Trong vận hành, khai thác sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ  đều có nội qui xưởng thực hành cụ thể (5.4.01 - Nội qui, qui định về quản lý sử dụng cơ sở vật chất của trường)
Tất cả máy móc, thiết bị của Khoa được trang bị, Nhà trường đều có sổ sách theo dõi, có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng cho từng loại máy móc, thiết bị; máy móc, thiết bị đều có nhật trình và giao cho từng cá nhân, đơn vị quản lý khai thác sử dụng, hàng ngày máy móc đưa vào khai thác sử dụng đều được bảo dưỡng, đối với thiết bị thì bảo dưỡng theo định kỳ (5.4.05 – Nhật trình sử dụng, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm - Quy định về quy trình bảo dưỡng trang thiết bị)
 	Nhà trường thành lập ban kiểm tra máy móc, thiết bị do đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo làm trưởng ban, hàng quý Nhà trường đều kiểm tra một lần, nhằm đánh giá việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng của tất cả các đơn vị thuộc Trường được giao quản lý (5.4.06 - Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị)
Định kỳ nhà trường tiến hành khảo SV, cán bộ, giảng viên, về việc bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.4.07- Phiếu khảo sát hàng năm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường xây dựng đủ các định mức theo Điều 14 của Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH (1.3.03 - Quy chế chi tiêu nội bộ)
Hệ thống quản lý việc cấp phát, thu nhận vật tư trang thiết bị hàng hoá trong trường được thực hiện đúng nguyên tắc theo một qui trình chặt chẽ từ Ban Giám Hiệu, phòng ban, tổ đến các cá nhân quản lý thực hiện (5.5.01 – Quy trình cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu).
Các kho chung được quản lý bởi Phòng Quản Trị Thiết Bị và trực tiếp là tổ Vật Tư (5.5.02 – Danh sách nhân viên phòng QTTB) gồm tổ trưởng kiêm tiếp liệu cung ứng vật tư, thống kê vật tư có trách nhiệm theo dõi quản lý các dữ liệu, tài sản vật tư của kho qua hệ thống máy vi tính và sổ sách, nhập, xuất hàng hoá vật tư theo nhu cầu. Thủ kho có trách nhiệm trực tiếp giữ gìn bảo quản, giao nhận cấp phát vật tư theo đúng thủ tục quản lý (5.5.03 - Báo cáo tổng hợp nhập, xuất vật tư,  hàng hoá và hàng hóa tồn kho)
Việc cấp phát, thu nhận vật tư hàng hoá được quản lý thông qua các thẻ kho, chứng từ xuất, nhập vật tư thiết bị hàng hóa với đầy đủ chữ ký của các thành phần liên quan. Các chứng từ xuất, nhập được lưu giữ đầy đủ ở các phòng ban liên quan như Phòng tài vụ, Phòng quản trị thiết bị và đơn vị, cá nhân xuất, nhập vật tư hàng hoá (5.5.04 - Chứng từ xuất nhập vật tư hàng hóa thiết bị).
Hệ thống kho lưu giữ bảo quản vật tư của trường gồm kho chung cho toàn trường và các kho nhỏ lẻ được quản lý trực tiếp tại các đơn vị phòng ban, khoa. 
Các kho chung được bố trí xây dựng hợp lý về vị trí đảm bảo an toàn và tiện lợi 
Kho do Khoa Cơ Khí trực tiếp quản lý chỉ có chức năng lưu giữ, bảo quản mà không có chức năng cấp phát như: Kho lưu trữ các loại hồ sơ giấy tờ chung của cả Khoa; hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo (5.5.05 - Hình ảnh kho lưu trữ tại Khoa cơ khí).
Dựa vào định mức kinh kế- kỹ thuật trong chương trình đào tạo ngành CNKTCK, hàng năm Khoa Cơ Khí đều có đề xuất nhu cầu vật tư của đơn vị mình  (5.5.06 – Đề xuất nhu cầu vật tư của các đơn vị năm 2016 – 2018; 5.5.07 - Kế hoạch cung ứng vật tư hàng tháng trong các năm 2017 – 2020). Qua đó, Khoa được cấp vật tư phục vụ cho đào tạo theo từng năm học. Việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư của nhà trường được phản ánh trên các sổ sách vật tư. Mỗi tiết học lên lớp, giảng viên giảng dạy thể hiện bài học, số lượng sinh viên, số tiết từng hôm trên sổ lên lớp của mỗi lớp (5.5.08 – Sổ lên lớp của các lớp học; 5.5.09 – Hệ thống sổ sách quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư).
Hàng năm, Phòng quản trị thiết bị đều có báo cáo hoạt động của kho và các khu lưu trữ liên quan (5.5.10 – Báo cáo hoạt động các kho và khu lưu trữ hàng năm).
Định kỳ, nhà trường thực hiện khảo sát cán bộ, giảng viên, công nhân viên về các công tác phục vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo (3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.5: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có nhiều chủng loại cũng như số lượng sách chuyên môn và giáo trình chính được xuất bản hoặc biên soạn cho chương trình ngành CNKTCK (4.9.01– Danh mục giáo trình các môn học; 4.9.02 – Bản in các giáo trình)
Số lượng, chủng loại giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, tạp chí chuyên ngành phù hợp với các ngành đào tạo có khoảng 7837 đầu sách, 73285 bản sách (loại truyền thống),  và khoảng 2797 đầu (loại điện tử). Tổng số khoảng 10634 đầu sách, báo các loại (5.6.01 - Danh mục sách tài liệu truyền thống trong thư viện; 5.6.02 – Thống kê số lượng tài liệu điện tử tại thư viện số của Trường; 5.6.03 – Bản in sách, tạp chí, tài liệu tham khảo).
Với nguồn tài liệu và giáo trình phong phú, thư viện đáp ứng được hầu hết nhu cầu học tập và nghiên cứu của SV và GV (BS Phiếu khảo sát SV và GV về thư viện)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 5: 2 điểm
Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thư viện nhà trường có phần mềm thư viện điện tử với các trang thiết bị hiện đại của một thư viện số (5.7.02- Hồ sơ gói thầu mua sắm trang thiết bị thư viện điện tử). Hiện tại, Nhà trường có 2 phần mềm thư viện điện tử và cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 2797 đầu tài liệu phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập, tra cứu của cán bộ, giảng viên trong trường.
Hệ thống máy tính của thư viện đều được kết nối mạng nội bộ, hệ thống này được nối với mạng nội bộ của khu nhà điều hành và nhà học chính tạo thành một hệ thống mạng gồm hơn 70 máy tính và 01 máy chủ cung cấp dịch vụ. Hệ thống mạng này được kết nối với Internet qua một đường cáp quang. Do vậy không chỉ các máy tính trong thư viện truy cập được vào thư viện điện tử mà hầu hết các máy tính trong mạng này đều có thể truy cập được (5.7.03 - Sơ đồ bố trí mạng nội bộ tại khu vực nhà điều hành và nhà học chính; 5.7.04 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối Internet cáp quang). 
Toàn bộ các máy khi sử dụng để tra cứu dữ liệu, tài liệu đều được thể hiện trên máy chủ do cán bộ quản lý thư viện phụ trách; quá trình sử dụng và tra cứu phải phù hợp với quy định tổ chức và hoạt động của thư viện (5.7.05 - Quy chế hoạt động của thư viện).
Hàng năm, công tác thư viện được đánh giá phục vụ tốt nhu cầu học tập, tra cứu của cán bộ, giảng viên và HSSV trong trường (5.7.06 – Các báo cáo hoạt động của thư viện hàng năm).
Định kỳ, nhà trường thực hiện khảo sát giảng viên, HSSV các công tác, hoạt động thư viện nhằm mục đích phục vụ công tác đào tạo (3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.7: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hiện nay Khoa cơ khí đã sử dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế như máy phay CNC, phần mềm solid, Inventor và các phần mềm làm video khác để mô phỏng trong quá trình giảng dạy (5.8.01 - Danh sách các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy; BS 5.8.01 – Hồ sơ bài giảng )
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.8: 02 điểm
6. [bookmark: _Toc54787584]Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6: 
a) Mở đầu 
Nhà trường đã tạo mọi điều kiện đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và các tiện nghi học tập sinh hoạt nghỉ ngơi khác cho học sinh, sinh viên.
Công tác kiểm tra, đôn đốc giáo dục nhắc nhở và xử lý vi phạm thường xuyên được các bộ phận phòng ban chức năng phối hợp thực hiện. 
Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp là bộ phận tham mưu đắc lực có nhiều khả năng và kinh nghiệm khai thác, cập nhật thông tin và thường xuyên cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.
b) Những điểm mạnh
Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin thông qua các buổi tư vấn nghề nghiệp, qua trang Web, Facebook, Fanpage của Trường, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tờ rơi, sổ tay sinh viên.., qua đó Nhà trường giới thiệu đến người học những ngành đào tạo, thời gian đào tạo, kế hoạch đào tạo đồng thời cử các cán bộ có năng lực tư vấn trực tiếp cho người học.
Nhà trường có nhà ăn, căng tin phục vụ ăn uống cho giảng viên và sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khu nội trú được trang bị đầy đủ đèn điện, nước sạch sinh hoạt, nhà vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự và các phương tiện sinh hoạt khác có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh viên muốn ở nội trú, và thường xuyên được tu bổ, sửa chữa nâng cấp các thiết bị sử dụng. Để đảm bảo cho sinh viên có môi trường giải trí lành mạnh sau giờ học, ký túc xá có xây dựng sân bóng đá mi ni, khu công viên được bố trí các hàng ghế đá và trồng nhiều cây xanh. 
Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người học được quan tâm đặc biệt, bên cạnh chức năng của bộ phận y tế trong trường, Nhà trường thường xuyên phối hợp với các Bệnh viên Đa khoa khu vực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người học thường xuyên và trong các trường hợp khẩn cấp.
c) Những tồn tại
Thư viện chưa hoàn thành số hóa tạo lập thư viện điện tử để tiện lợi cho giảng viên và sinh viên học tập và nghiên cứu. Hệ thống mạng wifi chưa đủ mạnh.
Khu nội trú mặc dù đã được xây dựng khang trang rộng rãi nhưng số lượng phòng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên. 
Các dịch vụ như chăm sóc sức khoẻ, khu vui chơi giải trí cho học sinh sinh viên chưa được đầu tư hiện đại.
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng
Xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai thác các công trình phục vụ cho sinh viên nhà dịch vụ theo đề án trường chất lượng cao đến năm 2025.
Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và kết nối việc cho sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
e) Điểm đánh giá tiêu chí 6
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Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Nhà trường tổ chức biên soạn sổ tay sinh viên, trong đó có đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định để đăng tải lên website trường và cung cấp cho sinh viên ngay trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa  (8.1.01 - Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầ hàng năm; 8.1.02 - Sổ tay sinh viên)
Trong đợt học chính trị đầu khóa, HS-SV được các khoa chuyên môn giới thiệu về chương trình đào tạo, thời gian học tập, các yêu cầu về chuyên môn mà người học cần đạt được, các quy định bắt buộc chấp hành đối với học sinh sinh viên (6.1.02 – Các tài liệu cung cấp cho HSSV trong tuần sinh hoạt đầu khoá).
Trong suốt quá trình học tập tại Trường sinh viên phải trải qua các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Tất cả các kỳ thi này đều có tổ chức buổi khai mạc thi, tại đây Ban coi chấm thi (Ban giám khảo) một lần nữa phổ biến đến sinh viên các nội qui, qui chế thi và nhắc lại các yêu cầu thi cử cho sinh viên (6.1.03 – Quy chế thi kiểm tra, kết thúc môn học từ năm 2017 – 2020)
Trong tuần học tập chính trị đầu khoá, người học được phổ biến đầy đủ các nội quy, quy định của trường (6.1.02 – Các tài liệu cung cấp cho HSSV trong tuần sinh hoạt đầu khoá). Ngoài ra, các nội quy, quy định của Trường được niêm yết công khai tại những nơi dễ nhìn, dễ đọc trong trường và các kênh khác như: Thông tin qua loa, truyền tin vào các buổi chiều, Tại bảng tin trong Trường, Tại các xưởng thực hành, phòng học, phòng thực hành, Thông tin qua Đoàn TNCSHCM, sinh hoạt cố vấn học tập với lớp hàng tháng (6.1.04 – Hình ảnh các vị trí đặt nội quy của Trường; 6.1.05 – Nội dung chào cờ hàng tháng).
Đối với các HSSV khi vào học, tùy vào đối tượng, tùy vào ngành HSSV sẽ được miễn giảm trong từng trường hợp cụ thể (6.1.06 – Quyết định thu học phí theo năm học từ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; 6.1.07 – Quyết định miễn giảm học phí theo năm học từ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
Hằng năm, nhà trường thực hiện khảo sát HSSV về các dịch vụ, chế độ và chính sách vào mỗi đợt trong năm học, từ đó đưa ra những biện pháp giúp HSSV được cải thiện và có được môi trường học tập phù hợp nhất (3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.1: 02 điểm
Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Mô tả, phân tích, nhận định:
	Nhà trường có các văn bản, quy định chế độ, chính sách cho HSSV theo học ngành CNKTCK tại trường hàng năm (6.1.06 – Quyết định thu học phí từ 2017 – 2020; 6.1.07 – Quyết định miễn giảm học phí từ 2017 – 2020)
Nhà trường đảm bảo tốt các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho người học, có hệ thống điện, nước và vệ sinh riêng, đảm bảo rộng rãi, thoáng mát. Có hệ thống nhà ăn, dịch vụ căn tin đáp ứng được nhu cầu của người học. Đảm bảo được về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Có dịch vụ y tế chăm sóc, đảm bảo sơ cứu và bảo vệ sức khỏe cho người học. Trường có các khu thể thao phục vụ người học rèn luyện sức khỏe và nhu cầu vui chơi giải trí. Các chế độ chính sách của nhà nước với người học đều được nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh (6.2.01 – Thông tin về ký túc xá của trường; 6.2.02– Hình ảnh về ký túc xá của trường; 6.2.03 – Hình ảnh nhà ăn của trường; 6.2.04– Hình ảnh khu y tế của trường).
Hàng năm, nhà trường đều thực hiện chính sách khen thưởng với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Dựa trên đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của  người học theo học kỳ và cuối năm học, Hội đồng thi đua Nhà trường ra các quyết định khen thưởng và có các suất học bổng khuyến khích với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. (5.5.02 -  Quy định chính sách khen thưởng, khuyến khích đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện; 5.6.03 - Danh sách người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và các hình thức khen thưởng hàng năm; 6.2.05 - Các quyết định khen thưởng; 6.2.06 - Quyết định trao học bổng; 1.3.03 – Quy chế chi tiêu nội bộ). Đối với các trường hợp không theo học kịp thời, nhà trường có quy định bảo lưu kết quả học tập cho HSSV (6.2.07– Quyết định ban hành bảo lưu kết quả học tập; 6.2.08 – Quy định bảo lưu kết quả học tập).
Đầu năm học, khi HSSV đến nhập học, văn phòng tư vấn tuyển sinh sẽ phát các ấn phẩm, tờ rơi, thông tin doanh nghiệp theo từng ngành cho HSSV. Trong năm học, sau khi tốt nghiệp, tại lễ trao bằng tốt nghiệp hàng năm, nhà trường mời các doanh nghiệp liên kết đến tư vấn, hỗ trợ việc làm cho HSSV sau khi ra trường (6.2.09 - Ấn phẩm, tờ rơi, brochure giới thiệu nhà trường; 6.2.10 – Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp; 
Cuối mỗi năm, Khoa cơ khí báo cáo tổng kết các công tác liên quan đến người học trong đó có công tác tuyển sinh, số lượng HSSV tốt nghiệp, giới thiệu việc làm, học bổng…(6.2.11 – Báo cáo tổng kết hàng năm của Khoa Cơ Khí)
Định kỳ, Khoa cơ khí phối hợp với Phòng Khảo thí và ĐBCL thực hiện khảo sát HSSV về các dịch vụ, chế độ và chính sách vào mỗi đợt trong năm học, từ đó đưa ra những biện pháp giúp HSSV được cải thiện và có được môi trường học tập phù hợp nhất (3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm)
Nhà Trường công khai các chế độ chính sách hỗ trợ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và các chính sách xã hội khác mà Nhà trường đã và đang áp dụng và các danh sách những người học thuộc đối tượng ưu tiên trên website Trường  ( 5.1.02 - Bảng thống kê các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên; (5.1.6.02 - Danh sách những người học thuộc đối tượng ưu tiên)
Công tác hỗ trợ, chế độ chính sách đối với người học hàng năm được Nhà trường tổng kết, phân tích kết quả đạt được cùng những mặt mạnh, hạn chế và tìm ra các biện pháp khắc phục (6.2.12 - Báo cáo tổng kết hàng năm của trường)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.2: 02 điểm
Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong năm học, tại mỗi kì thực tập, nhà trường liên hệ các doanh nghiệp, đưa HSSV đến thực tập tại các doanh nghiệp, giúp HSSV được tiếp cận và có kinh nghiệp thực tế trong kỳ thực tập của mình (2.4.01- Các hợp đồng liên kết thực tập tay nghề cho HSSV; 6.3.01 – Quyết định đưa HSSV các lớp ngành CNKTCK đi thực tập tại các doanh nghiệp) 
Sau khi tốt nghiệp, tại lễ trao bằng tốt nghiệp hàng năm, nhà trường mời các doanh nghiệp liên kết đến tư vấn, hỗ trợ việc làm cho HSSV sau khi ra trường (6.2.09 - Ấn phẩm, tờ rơi, brochure giới thiệu nhà trường; 6.2.10 – Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp từ 2017 – 2020)
Bên cạnh thị trường lao động trong nước, thị trường lao động ngoài nước cũng được nhà Trường hết sức quan tâm. Nhà Trường cung cấp đầy đủ thông tin tuyển dụng, điều kiện sinh hoạt của các thị trường như Hàn quốc, Nhật bản, Đài loan, Châu Âu. Ngoài ra Nhà Trường còn liên kết mở các lớp học tiếng Hàn quốc, tiếng Anh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sinh viên tham gia tuyển dụng đạt kết quả cao nhất. Cho đến nay đã có nhiều sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đã đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản v.v..(6.3.02 - Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản)
Bộ phận tuyển sinh giới thiệu các sinh viên đã tốt nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu cần có tới các doanh nghiệp trong và ngoài ngành CNKTCK. 
Trường cũng hợp tác với các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và giới thiệu việc làm cho sinh viên. Trong thời gian thực tập tại các doanh nghiệp, việc liên kết nhà trường với doanh nghiệp tạo cơ hội cho HSSV làm việc và doanh nghiệp hiểu được khả năng kiển thức – kỹ năng của HSSV thực tập. Giữa HSSV và doanh nghiệp dễ dàng tìm thấy một hợp tác chung là tạo việc làm sau khi tốt nghiệp cho người học. (6.2.10 - Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp từ 2017 – 2020). 
Hàng năm, bộ phận tuyển sinh và xúc tiến việc làm có kế hoạch tổ chức hội nghị việc làm 1 năm /lần hướng nghiệp cho sinh viên (6.3.03 – Kế hoạch tổ chức hội nghị việc làm hàng năm).
Trong 5 năm gần đây, trường đã tham gia một số hội chợ việc làm (6.3.04 – Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị việc làm; 6.3.05 – Hình ảnh các Hội nghị việc làm do Trường tổ chức).
	Cuối mỗi năm, nhà trường thực hiện báo cáo tổng kết hàng năm các công tác liên quan đến HSSV, trong đó có công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ việc làm trong các hội nghị, lễ tốt nghiệp (6.3.06 – Báo cáo tổng kết hàng năm của trường)
Định kỳ, nhà trường thực hiện khảo sát HSSV về các dịch vụ, chế độ và chính sách vào mỗi đợt trong năm học, từ đó đưa ra những biện pháp giúp HSSV được cải thiện và có được môi trường học tập phù hợp nhất (3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.3: 02 điểm
Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có khu hoạt động thể dục thể thao: Gồm 04 sân bóng chuyền (03 sân nam và 01 sân nữ trong đó 01 sân có thiết bị chiếu sáng), 02 sân chơi bóng đá cỏ nhân tạo và sân chơi cầu lông rải thảm,. Có khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, hồ rộng rãi thoáng mát và toàn bộ đường nội bộ được rải thảm đảm bảo khuôn viên Nhà trường luôn khang trang, có môi trường xanh, sạch, đẹp tạo điều kiện tốt nhất cho HSSV có môi trường hoạt động, tập luyện lành mạnh.(6.4.01 – Hình ảnh các khu hoạt động và khuôn viên trường, Hình ảnh hoạt động thể dục thể thao, phong trào Đoàn Hội).
Hàng năm, nhà trường tổ chức các cuộc thi, các hoạt động văn nghệ chào mừng các ngày lễ dành cho HSSV (6.4.02 - Kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn 09/01, 03/02, 26/3, 30/4 – 01/5, 20/10, 20/1); 6.4.03   Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đảng Cộng sản Việt Nam nhân các ngày Lễ 09/01 – 03/02 – 26/3).
Cuối mỗi năm, các hoạt động, phong trào tổ chức do Công Đoàn, Đoàn TN CSHCM Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh được tổng hợp báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho Đoàn Cấp trên trực thuộc là Đoàn Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh nay đã đổi tên thành Đoàn Khối Cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ngoài ra, Hội Sinh viên Trường cũng thực hiện báo cáo Công tác Hội phong trào Sinh viên cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. (6.4.04 – Báo cáo Công đoàn; 6.4.05 – Báo cáo Đoàn Thanh niên CSHCM)
Định kỳ, nhà trường thực hiện thăm dò ý kiến sinh viên về các dịch vụ, chế độ và chính sách vào các buổi sinh hoạt tập trung sinh viên trong năm học, từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện, nâng chất các dịch vụ, chế độ chính sách và các biện pháp hỗ trợ sinh viên nhằm giúp các em có được môi trường học tập phù hợp ngày càng tốt hơn (3.5.04 - Phiếu khảo sát hàng năm)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.4: 02 điểm
7. [bookmark: _Toc54787585]Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7: 
a) Mở đầu 
Hàng năm, Trung tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng đều xây dựng và trình Ban Giám Hiệu kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường. Nội dung kế hoạch đều nêu rõ những công việc cần thực hiện để duy trì và phát triển công tác đảm bảo chất lượng xuyên suốt năm công tác. Một trong những nội dung trong kế hoạch đảm bảo chất lượng là thu thập ý kiến đánh giá của các đối tượng tham gia vào hoạt động đào tạo. TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và tiến hành khảo sát, thu thập ý kiến.
Hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, tự đánh giá chất lượng của Trường được thực hiện một cách thường xuyên từ các đơn vị đào tạo đến Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường theo đúng quy định. 
b) Những điểm mạnh
Hàng năm có thu thập ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của SV và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua thực tập doanh nghiệp hàng năm. Việc lấy ý kiến của CBQL, GV và NV về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý được thực hiện bài bản, khoa học và chuyên nghiệp. Việc thu thập ý kiến của SV về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ cho SV được thực hiện nghiêm túc. Trường có tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định.
c) Những tồn tại
Chất lượng các hoạt động giám sát, đánh giá chưa đồng đều do Nhà trường đang hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng.
Việc giữ liên hệ với các sinh viên đã tốt nghiệp còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các sinh viên tốt nghiệp đã lâu. Một số sinh viên lao động chưa đúng chuyên ngành.
Ngành, nghề đào tạo được nhiều cơ sở, trung tâm đào tạo nên việc liên hệ các doanh nghiệp cũng cần chú trọng chặt chẽ hơn.
d) Kế hoạch nâng cao chất lượng
Tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động đảm bảo chất lượng đồng thời xây dựng thêm các bộ công cụ, quy trình mới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo xu thế mới đáp ứng các tiêu chí của trường chất lượng cao.
Tăng cường liên hệ sinh viên thông qua các ngày lễ, kỷ niệm, mời các cựu sinh viên tiêu biểu trong các hoạt động cải tiến CTĐT của Trường, Khoa nhằm nâng cao tính phù hợp kiến thức đào tạo và nhu cầu thực tế doanh nghiệp.
Phối hợp cùng các doanh nghiệp thường xuyên, tạo liên kết sinh viên và doanh nghiệp thông qua các đợt tham quan, thực tập. Duy trì quan hệ với các doanh nghiệp đã liên kết đồng thời hợp tác thêm các doanh nghiệp mới nhằm đảm bảo tốt hơn đầu ra cho sinh viên.
e) Điểm đánh giá tiêu chí 7
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Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm do TT Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng (7.1.01 – Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm). Khoa Cơ Khí thường xuyên có các hoạt động thu thập ý kiến của các doanh nghiệp có liên kết với Trường. Ghi nhận các đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng HSSV Nhà trường đang thực tập và làm việc tại doanh nghiệp (7.1.02 – Danh sách các doanh nghiệp có liên kết với Trường trong những năm gần đây). Trong 3 năm từ  2018 đến 2020, Khoa cơ khí thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của tối thiểu 12 doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau như: Sử dụng phiếu khảo sát, thu thập ý kiến tại các hội nghị doanh nghiệp do trường tổ chức… (3.5.04 – Phiếu khảo sát hàng năm; 7.1.03 – Các biên bản hội nghị doanh nghiệp).
Kết quả thu thập ý kiến đều được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Nhà trường và là một kênh thông tin để Nhà trường xem xét, điều chỉnh các hoạt động phù hợp (4.7.02 – Tổng hợp kết quả khảo sát đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn; 7.1.04 – Các văn bản thể hiện việc điều chỉnh cải tiến của Nhà trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm do TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng (7.1.01 – Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm). Khoa cơ khí tiến hành điều tra lần vết bằng cách liên lạc theo số điện thoại đối với HSSV đã tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng để thu thập thông tin về việc làm, trên cơ sở đó đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hơp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp (7.2.01 – Danh sách HSSV tốt nghiệp hàng năm; 3.5.04 – Phiếu khảo sát về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo hàng năm)
Kết quả thu thập ý kiến đều được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Nhà trường và là một kênh thông tin để Nhà trường xem xét, điều chỉnh các hoạt động phù hợp (4.7.02 – Tổng hợp kết quả khảo sát; 7.1.04 – Các văn bản thể hiện việc điều chỉnh cải tiến của Nhà trường).
4.7...... Báo cáo kết quả điều tra lần vết
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.2: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm do TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng (7.1.01 – Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm). Khoa Cơ Khí phối hợp với TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành thực hiện thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên và người lao động về các hoạt động của Khoa, trong đó có các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động (7.3.01 – Danh sách cán bộ, giảng viên, người lao động thuộc Khoa cơ khí; 3.5.04 – Phiếu khảo sát hàng năm)
Kết quả thu thập ý kiến đều được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Nhà trường và là một kênh thông tin để Nhà trường xem xét, điều chỉnh các hoạt động phù hợp (4.7.02 – Tổng hợp kết quả khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý; 7.1.04 – Các văn bản thể hiện việc điều chỉnh cải tiến của Nhà trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.3: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm do TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng (7.1.01 – Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm). Khoa Cơ Khí phối hợp với TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (7.4.01 – Danh sách HSSV của Khoa cơ khí). Cụ thể: 
· Đối với HSSV khoá mới: Khảo sát được thực hiện trong học kỳ đầu tiên của khoá học và thực hiện trên toàn bộ HSSV năm thứ nhất (mới vào trường). Nội dung tập trung tìm hiểu sinh viên về những trải nghiệm đầu tiên khi tham gia học tập tại trường. 
- Đối với HSSV đang theo học: Khảo sát được thực hiện trong 2 đợt: cuối học kỳ I (HSSV năm thứ hai và thứ ba) và cuối năm học (toàn bộ HSSV đang theo học). Ghi nhận ý kiến của HSSV về tất cả các mặt hoạt động của Trường. 
Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, khảo sát được thực hiện bằng một trong hai cách sau: Khảo sát trực tuyến: Thực hiện đối với các lớp đang học các môn học có liên quan đến máy tính/internet (7.4.02- Các đường link khảo sát trực tuyến). Khảo sát trên giấy: Đối với các lớp học còn lại (3.5.04 – Phiếu khảo sát hàng năm).
Kết quả thu thập ý kiến đều được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Nhà trường và là một kênh thông tin để Nhà trường xem xét, điều chỉnh các hoạt động phù hợp (4.7.02– Tổng hợp kết quả khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học; 7.1.04 – Các văn bản thể hiện việc điều chỉnh cải tiến của Nhà trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.4: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch và hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (trước đây là Tổng cục dạy nghề), Khoa cơ khí thực hiện các hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định. Cụ thể:
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng (7.5.01 – Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí).
- Hội đồng xây dựng kế hoạch tự đánh giá (7.5.02 – Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí).
- Khoa cơ khí tiến hành thực hiện tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá đơn vị (7.5.03 - Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng).
- Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, công khai báo cáo trên website nhà trường (7.5.04 – Các đường link báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng) và nộp về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (7.5.05 – Báo cáo tự tự đánh giá CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.5: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đều xây dựng và trình Ban Giám hiệu kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Trường. Nội dung kế hoạch đều nêu rõ những công việc cần thực hiện để duy trì và phát triển công tác đảm bảo chất lượng của Trường xuyên suốt năm công tác (7.1.01– Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm).
Căn cứ vào nội dung kế hoạch, Khoa cơ khí và các giảng viên trong Khoa chủ động thực hiện công việc được giao và có báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Nhà trường (7.6.01 – Các báo cáo tiến độ thực hiện công tác ĐBCL của Khoa Cơ Khí; 3.5.04 – Tổng hợp kết quả khảo sát).
Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng Khoa có những điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy những điểm mạnh và điều chỉnh khắc phục những tồn tại góp phần nâng cao chất lượng đào tạo (7.6.02 – Các văn bản thể hiện việc điều chỉnh cải tiến của Nhà trường). Những hoạt động điển hình trong những năm gần đây gồm:
- Cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh, Tin học nhằm đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên trường chất lượng cao.
- Đưa giảng viên đi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
- Mở rộng thêm các phương thức đào tạo tại chỗ, đào tạo liên kết.
- Điều chỉnh lịch học của HSSV cho phù hợp với từng loại đối tượng.
- Nâng cấp, mua sắm thêm cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 7: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Khoa cơ khí phối hợp với tổ tuyển sinh và tư vấn việc làm, TT Khảo thí và đảm bảo chất lượng tiến hành điều tra việc làm đối với HSSV đã tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường (7.2.01 – Danh sách HSSV tốt nghiệp hàng năm; 7.7.01 – Kế hoạch thu thập thông tin Cựu HSSV hàng năm). Việc thu thập thông tin cựu HSSV được thực hiện bằng các hình thức sau:
- Thực hiện khảo sát cựu HSSV ngay khi các em đến nhận bằng tốt nghiệp (3.5.04– Phiếu khảo sát hàng năm).
- Gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp tại các doanh nghiệp (7.7.02– Các báo cáo đi thực tế tại doanh nghiệp).
- Liên lạc trực tiếp bằng điện thoại (7.7.03 – Danh sách HSSV được liên lạc bằng điện thoại).
Qua kết quả tổng hợp khảo sát cựu HSSV hàng năm (4.7.02– Tổng hợp kết quả khảo sát), tỉ lệ cựu HSSV sau tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có phản hồi về việc làm thì tỉ lệ có việc làm phù hợp đạt trên 90%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 7: 02 điểm
Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Khoa Cơ Khí tiến hành điều tra sự hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của HSSV tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp (7.8.01 – Danh sách các doanh nghiệp sử dụng lao động ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí). Việc thu thập thông tin của các doanh nghiệp được thực hiện bằng các hình thức sau:
- Gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp tại các doanh nghiệp (7.7.02– Các báo cáo đi thực tế tại doanh nghiệp).
- Liên lạc trực tiếp bằng điện thoại (7.7.03 – Danh sách các doanh nghiệp được liên lạc bằng điện thoại).
Qua kết quả tổng hợp khảo sát các doanh nghiệp sử dụng lao động ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (3.5.04– Tổng hợp kết quả khảo sát), tỉ lệ hài lòng của các doanh nghiệp sử dụng lao động ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đạt trên 80%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.8: 02 điểm
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Qua hoạt động tự đánh giá lần này, Khoa Cơ Khí cũng đã thấy rõ những điểm mạnh, nhận ra những hạn chế trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để tiếp tục phát triển các điểm mạnh và từng bước khắc phục các hạn chế. Kết quả này phản ánh trung thực và khách quan những nỗ lực của tập thể CB, GV, NV của Khoa trong 03 năm qua, trong bối cảnh ĐBCL và KĐCL vẫn đang còn là một lĩnh vực khá mới mẻ. Kết quả tự đánh giá lần này còn là cơ sở để ngành CNKTCK đăng ký đánh giá ngoài chính thức, đồng thời thể hiện đúng cam kết của Ngành với xã hội và người học về chất lượng đào tạo phù hợp với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà Trường đã công bố, và trong các năm học tới Ngành CNKTCK tiếp tục thực hiện một số công việc với mục đích nâng cao chất lượng, cụ thể: 
1. Về công tác nhân sự
· Khuyến khích giảng viên đi học nâng cao trình độ trong nước và ngoài nước. 
· Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận, và tuyển dụng giảng viên phù hợp với yêu cầu của ngành để đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn số SV trên mỗi GV
2. Về công tác quản lý đào tạo 
· Lên kế hoạch tăng cường chất lượng công tác cố vấn học tập. Đồng thời qui định cho cố vấn học tập phải thường xuyên tiếp cận với lớp, động viên hướng dẫn phương pháp học tập, tạo khả năng tiếp cận, với tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, hiểu rõ quy chế đào tạo và hoạch định kế hoạch học tập cho cá nhân. 
· Thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học mỗi năm một lần. Website của Khoa cần mở diễn đàn về đổi mới phương pháp giảng dạy. 
3. Về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
· Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành CNKTCK.
· Tiến hành khảo sát lấy ý kiến HSSV về công tác đào tạo, đồng thời khảo sát tình hình việc làm HSSV sau tốt nghiệp, nắm bắt nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội và nhu cầu của người học để có cơ sở dữ liệu trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và giảng dạy. 
4. Về công tác quản trị thiết bị vật tư
· Lập kế hoạch đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và SV.
5. Về công tác nghiên cứu khoa học 
· Tăng số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, và mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học. 
6. Các công tác khác
· Bổ sung thêm những đầu sách tương ứng với số lượng HSSV của từng ngành. 
· Tìm kiếm thêm nhiều nguồn tài trợ học bổng cho người học. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước đối với người học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quỹ học bổng do các doanh nghiệp và các cựu HSSV, các nhà mạnh thường quân tài trợ.
· Tăng cường liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nhận HSSV  thực tập và nhận các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Tìm kiếm và hợp tác thêm nhiều doanh Nghiệp để tăng thêm cơ hội việc làm cho người học. 
· Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương quản lý người học ngoại trú.
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1. Kết luận 
Xác định rõ tự đánh giá là khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng của nhà trường nói chung và chất lượng chương trình đào tạo trọng điểm ngành CNKTCK nói riêng. Vì nó không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài, mà còn là cơ sở để cải tiến chất lượng. 
Quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNKTCK được tiến hành trong bối cảnh thuận lợi: Được lãnh đạo Trường tổ chức tập huấn cụ thể, được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể và chi tiết, được chuyên gia tư vấn tận tình, và đặc biệt, công tác tự đánh giá phù hợp với nguyện vọng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Khoa Cơ Khí. Nhưng quá trình tự đánh giá của Khoa cũng gặp không ít khó khăn, đó là những khó khăn của việc lần đầu tiên thực hiện công việc này, mất nhiều thời gian trong việc tìm minh chứng, lúng túng trong việc diễn đạt thể hiện phiếu đánh giá tiêu chí v.v.
Phát huy những thuận lợi cơ bản, vượt qua những khó khăn, đến nay, kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNKTCK đã được thực hiện, mang lại hiệu quả to lớn: Tập thể giảng viên Khoa Cơ Khí đã tự thấy rõ những mặt mạnh, những tồn tại của chính mình, từ đó đề ra được kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi tự đánh giá.
Chương trình đào tạongành CNKTCK đã đạt được 48/50 tiêu chuẩn của 7 tiêu chí, không đạt 2/50 tiêu chuẩn. Kết quả tự đánh giá, một mặt cho thấy chất lượng của chương trình đào tạo ngành CNKTCK được đảm bảo, để từ đó tự tin và phát huy, mặt khác cho thấy những tồn tại cần thay đổi và nghiêm túc khắc phục.
2. Kiến nghị
Quá trình nghiên cứu, thực hiện tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạongành CNKTCK, Khoa Cơ Khí thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình kiểm định khoa học phù hợp với việc đánh giá và cải tiến.  
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Phụ lục 1: Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ khí trình độ Cao đẳng năm 2020 
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

             
         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh, bổ sung Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BCT, ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh;
           Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
	Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
          Xét đề nghị của Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Trình độ cao đẳng năm 2020 gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2. Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Trình độ cao đẳng năm 2020 có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 538 ngày 22 tháng 5 năm 2020;
Điều 3. Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các đơn vị trong Trường và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTKT&ĐBCL.
	                         HIỆU TRƯỞNG
[image: ]                 


											






































	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020 
(Kèm theo quyết định số  993 /QĐ-CĐCT, ngày 06/11/2020 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Tp. Hồ Chí Minh)


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	Chức vụ 
trong Hội đồng 

	1. 
	Bùi Mạnh Tuân
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2. 
	Lê Thanh Vũ
	Trưởng khoa Cơ khí
	Phó Chủ tịch

	3. 
	Trần Thị Ngọc Liên
	Giảng viên khoa Cơ khí
	Thư ký

	4. 
	Thân Văn Thế
	Tổ trưởng bộ môn
	Ủy viên

	5. 
	Nguyễn Hoàng Vũ
	Phó khoa Cơ khí
	Ủy viên

	6. 
	Nguyễn Tấn Thắng
	Trưởng phòng Quản lý đào tạo
	Ủy viên

	7. 
	Trần Minh Nhựt
	Phó Giám đốc TT Khảo thí – Đảm bảo chất lượng
	Ủy viên

	8. 
	Trần Anh Sơn
	Phụ trách văn phòng Đảng ủy
	Ủy viên

	9. 
	Trần Vũ Vượng
	Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính
	Ủy viên

	10. 
	Nguyễn Đặng Phú
	Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM
	Ủy viên

	11. 
	Huỳnh Hà Nghiêm Trang
	Chủ tịch Hội sinh viên, giảng viên khoa Cơ khí
	Ủy viên

	12. 
	Huỳnh Ngọc Thanh
	Chuyên gia, Tiến sĩ QLGD
Trường CBQLGD TPHCM.
	Ủy viên

	13. 
	Đỗ Thanh Vân
	Chuyên gia, TS khoa học giáo dục, Phó GĐ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM
	Ủy viên

	14. 
	Huỳnh Tấn Lộc
	GĐ công ty TNHH Cơ khí Tài Đức
	Ủy viên

	15. 
	Đỗ Phước Tống
	Giám đốc công ty Cơ khí Duy Khanh
	Ủy viên



Tổng cộng 15 thành viên.
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

            Số: 101/KH-HĐTĐGCLGDNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   



      TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020


Phụ lục 2: Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ khí trình độ Cao đẳng năm 2020


KẾ HOẠCH
Điều chỉnh, bổ sung thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng năm 2020

1. Mục tiêu tự đánh giá: 
· Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;
· Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng;
· Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt, qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu Nhà trường. 
2. Công cụ tự đánh giá:
· Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Hướng dẫn kèm theo Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ngày 25 tháng 3 năm 2019 về đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
3. Quy trình tự đánh giá: 
Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng được quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động–Thương Binh và Xã Hội, cụ thể như sau:
· Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
· Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
· Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
· Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng và gửi báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng về Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
4. [bookmark: _Hlk35849968]Nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
· Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
· Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
· Phối hợp, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng.
5. Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
a) Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
b) Các nội dung tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng, bao gồm:
· Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng trình Hiệu trưởng phê duyệt;
· Căn cứ vào Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hướng dẫn kèm theo Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng;
· Tổng hợp và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan thuộc Trường, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng.
6. Phân bổ các đơn vị thuộc trường thực hiện thu thập minh chứng, cung cấp nội dung, số liệu theo tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan 
	STT
	Tiêu chí/ 
tiêu chuẩn
	Đơn vị thực hiện

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	I
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính

	1. 
	Tiêu chuẩn 1
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	2. 
	Tiêu chuẩn 2
	Phòng Quản lý Đào tạo
	Khoa Cơ khí

	3. 
	Tiêu chuẩn 3
	Phòng Tài chính Kế toán
	Phòng QL Đào tạo; khoa Cơ khí

	II
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo

	1.
	Tiêu chuẩn 1
	Phòng Quản lý Đào tạo
	Khoa cơ khí

	2.
	Tiêu chuẩn 2
	Phòng Quản lý Đào tạo
	Khoa Cơ khí

	3.
	Tiêu chuẩn 3
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	4.
	Tiêu chuẩn 4
	Khoa Cơ khí
	

	5.
	Tiêu chuẩn 5
	Phòng Quản lý Đào tạo
	Khoa Cơ khí

	6.
	Tiêu chuẩn 6
	Trung tâm Khảo thí-ĐBCL
	

	7.
	Tiêu chuẩn 7
	Phòng Đào tạo thường xuyên
	Khoa Cơ khí

	III
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

	1.
	Tiêu chuẩn 1
	Khoa Cơ khí
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	2.
	Tiêu chuẩn 2
	Khoa Cơ khí
	

	3.
	Tiêu chuẩn 3
	Khoa Cơ khí
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	4.
	Tiêu chuẩn 4
	Khoa Cơ khí
	Phòng KHCN - HTQT

	5.
	Tiêu chuẩn 5
	Phòng Tổ chức–Hành chính
	Khoa Cơ khí

	6.
	Tiêu chuẩn 6
	Khoa Cơ khí 
	

	7.
	Tiêu chuẩn 7
	Khoa Cơ khí 
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	8.
	Tiêu chuẩn 8
	Khoa Cơ khí
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	IV
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình

	1.
	Tiêu chuẩn 1
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	2.
	Tiêu chuẩn 2
	Khoa Cơ khí
	

	3.
	Tiêu chuẩn 3
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	4.
	Tiêu chuẩn 4
	Khoa Cơ khí
	

	5.
	Tiêu chuẩn 5
	Khoa Cơ khí
	

	6.
	Tiêu chuẩn 6
	Khoa Cơ khí
	

	7.
	Tiêu chuẩn 7
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	8.
	Tiêu chuẩn 8
	Khoa Cơ khí
	

	9.
	Tiêu chuẩn 9
	Phòng Thư viện
	Khoa Cơ khí

	10.
	Tiêu chuẩn 10
	Khoa Cơ khí
	

	11.
	Tiêu chuẩn 11
	Khoa Cơ khí
	

	12.
	Tiêu chuẩn 12
	Khoa Cơ khí
	

	V
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện

	1.
	Tiêu chuẩn 1
	Phòng Quản trị thiết bị
	Khoa Cơ khí

	2.
	Tiêu chuẩn 2
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản trị thiết bị

	3.
	Tiêu chuẩn 3
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản trị thiết bị

	4.
	Tiêu chuẩn 4
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản trị thiết bị

	5.
	Tiêu chuẩn 5
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản trị thiết bị

	6.
	Tiêu chuẩn 6
	Phòng Thư viện
	Khoa Cơ khí

	7.
	Tiêu chuẩn 7
	Phòng Thư viện
	

	8.
	Tiêu chuẩn 8
	Khoa Cơ khí 
	

	VI
	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học

	1.
	Tiêu chuẩn 1
	Phòng Công tác HS - SV
	Phòng Quản lý Đào tạo

	2.
	Tiêu chuẩn 2
	Phòng Công tác HS - SV
	

	3.
	Tiêu chuẩn 3
	Trung tâm HTSV - QHDN
	

	4.
	Tiêu chuẩn 4
	Phòng Công tác HS - SV
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	VII
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng

	1.
	Tiêu chuẩn 1
	Trung tâm Khảo thí–ĐBCL
	

	2.
	Tiêu chuẩn 2
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	3.
	Tiêu chuẩn 3
	Phòng Tổ chức–Hành chính
	

	4.
	Tiêu chuẩn 4
	Trung tâm Khảo thí–ĐBCL
	

	5.
	Tiêu chuẩn 5
	Trung tâm Khảo thí–ĐBCL
	

	6.
	Tiêu chuẩn 6
	Khoa Cơ khí
	

	7.
	Tiêu chuẩn 7
	Khoa Cơ khí
	Phòng Quản lý Đào tạo

	8.
	Tiêu chuẩn 8
	Trung tâm HTSV - QHDN
	Khoa Cơ khí


7. Nội dung công việc - thời gian thực hiện	
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện

	Từ 01/4/2020 đến 10/4/2020
	Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng trình Hiệu trưởng phê duyệt
	Hội đồng tự đánh giá

	
	Phân công thành viên Hội đồng tự đánh giá, các đơn vị phụ trách theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	

	Ngày 11/4 đến 05/06/2020
	Thu thập minh chứng theo sự phân công của Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Các thành viên Hội đồng

	
	Tập huấn cho lãnh đạo, nhân viên thuộc Trung tâm Khảo thí – Đảm bảo chất lượng về phân tích và xử lý thông tin, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Chuyên gia
[image: ]

	
	Tổng hợp, thống kê, sao lưu minh chứng theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng và báo cáo Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Trung tâm Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

	Ngày 06 & 07/06/2020
	Tập huấn cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng, Trưởng các đơn vị trong trường về phân tích và xử lý thông tin, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	
Chuyên gia

	Từ ngày 08/6 đến 08/7/2020
	Hoàn thành dự thảo (lần 1) báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Trung tâm Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

	
	Tiếp tục bổ sung minh chứng (nếu có)
	Các thành viên Hội đồng

	Từ ngày 10/7 đến 25/07/2020
	Góp ý, chỉnh sửa, bổ sung bản dự thảo (lần 1) báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công
	Các thành viên Hội đồng

	
	Tổng hợp, thống kê, sao lưu minh chứng (nếu có)
	Trung tâm Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

	Từ ngày 26/7 đến 30/7/2020
	Tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thành bản dự thảo (lần 2) báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Thư ký Hội đồng

	Từ ngày 01/8/2020 đến 10/8/2020
	Chỉnh sửa, hoàn thiện bản dự thảo (lần 3) báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	Từ ngày 11/8/2020
đến ngày 30/8/2020
	Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan thuộc Trường, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Thư ký Hội đồng

	Từ ngày 01/09 đến 20/09/2020
	Tiến hành nghiên cứu, họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Các thành viên Hội đồng

	
	Phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng
	Hiệu trưởng

	Từ 21/9 đến 30/9/2020
	Họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng 


	Các thành viên Hội đồng; Trưởng các đơn vị; đại diện sinh viên; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Công đoàn

	
	Báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng về Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh
	Trung tâm Khảo thí – Đảm bảo chất lượng


8. Kinh phí thực hiện
· Kinh phí hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng chi từ nguồn dự toán chi ngân sách thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của Nhà trường.
· Công tác thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường năm 2020, là tiêu chí quan trọng để xếp loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Yêu cầu tất cả các Phòng, ban, khoa và đơn vị thuộc trường phải tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu đề ra./.
	 

	                                                                   


		
	                                                                             
[image: ]Nơi nhận:
- Cục KĐCL-TCGDNN;	                                           						
- Sở LĐTBXH TPHCM;
- Ban giám hiệu; 
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TTKT&ĐBCL.                     
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Phụ lục 3: 	BẢNG MÃ MINH CHỨNG
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng 
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí tiêu chuẩn 
	Tên minh chứng

	1
	1
	1
	1.1.01
	 
	Mục tiêu, sứ mạng của Trường giai đoạn 2015 - 2020

	2
	 
	 
	1.1.02
	 
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng

	3
	 
	 
	 
	1.1.02
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng

	4
	 
	 
	1.1.03
	 
	Địa chỉ website của trường 

	5
	 
	 
	1.1.04
	 
	Các ấn phẩm tờ rơi giới thiệu về trường hàng năm

	6
	 
	 
	1.1.05
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng rà soát chương trình đào tạo hằng năm

	7
	 
	 
	1.1.06
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	8
	 
	 
	1.1.07
	 
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo 

	9
	 
	 
	1.1.08
	 
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành CNKTCK

	10
	 
	 
	1.1.09
	 
	Phiếu khảo sát doanh nghiệp về chương trình đào tạo

	11
	1
	2
	1.2.01
	 
	Quyết định giao nhiệm vụ cho Khoa và các đơn vị liên quan thực hiện CTĐT

	12
	 
	 
	1.2.02
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm của Khoa cơ khí

	13
	1
	3
	1.3.01
	 
	Quy chế chi tiêu nội bộ

	14
	 
	 
	1.3.02
	 
	Biên bản kiểm tra công tác đào tạo

	15
	 
	 
	1.3.03
	 
	Báo cáo tài chính hàng năm

	16
	2
	1
	2.1.01
	 
	Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh năm 2017, 2019

	17
	 
	 
	2.1.02
	 
	Đề án tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019

	18
	 
	 
	2.1.03
	 
	Thông báo tuyển sinh hàng năm

	19
	 
	 
	2.1.04
	 
	Các quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh

	20
	 
	 
	2.1.05
	 
	Các quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh

	21
	 
	 
	2.1.06
	 
	Kế hoạch tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019

	22
	 
	 
	2.1.07
	 
	Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh

	23
	 
	 
	2.1.08
	 
	Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh

	24
	 
	 
	2.1.09
	 
	Báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm

	25
	 
	 
	2.1.10
	 
	Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019

	26
	 
	 
	2.1.11
	 
	Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp

	27
	 
	 
	2.1.12
	 
	Ý kiến của các đối tượng có liên quan đến công tác tuyển sinh.

	28
	2
	2
	 
	1.1.08
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành  công nghệ kỹ thuật cơ khí

	29
	 
	 
	2.2.01
	 
	Kế hoạch đào tạo ngành  CNKTCK của Trường

	30
	 
	 
	2.2.02
	 
	Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học

	31
	 
	 
	2.2.03
	 
	Kế hoạch giảng viên-kế hoạch giảng dạy Khoa cơ khí hàng năm

	32
	 
	 
	2.2.04
	 
	Thời khóa biểu

	33
	 
	 
	2.2.05
	 
	Các kế hoạch thi kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp ngành CNKTCK

	34
	 
	 
	2.2.06
	 
	Tập hồ sơ giảng dạy của giảng viên Khoa CNKTCK- sổ lên lớp, giáo án...

	35
	 
	 
	 
	2.2.03
	Kế hoạch giảng viên Khoa Cơ Khí hàng năm

	36
	 
	 
	 
	2.2.06
	Hồ sơ giảng dạy của giảng viên Khoa Cơ Khí

	37
	 
	 
	2.2.07
	 
	Các biên bản thanh kiểm tra công tác giảng dạy hàng năm

	38
	2
	3
	 
	2.2.01
	Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK

	39
	 
	 
	2.3.01
	 
	Các giáo án thể hiện phương pháp giảng dạy mới

	40
	 
	 
	2.3.02
	 
	Ý kiến của các đối tượng có liên quan về phương pháp đào tạo.

	41
	2
	4
	2.4.01
	 
	Hợp đồng thỏa thuận với doanh nghiệp về việc cho HSSV thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp

	42
	 
	 
	2.4.02
	 
	QĐ về việc cử sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm 2017, 2018, 2019

	43
	 
	 
	2.4.03
	 
	Danh sách giảng viên giảng dạy thực hành tại doanh nghiệp năm 2017, 2018, 2019

	44
	 
	 
	2.4.04
	 
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm 2017, 2018, 2019

	45
	 
	 
	2.4.05
	 
	Kế hoạch cho HSSV đi thực tập tại các đơn vị

	46
	 
	 
	2.4.06
	 
	Báo cáo kết quả thực tập của HSSV, báo cáo của giảng viên về việc thực tập của nhóm sv tại đơn vị

	47
	2
	5
	2.5.01
	 
	Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp

	48
	 
	 
	2.5.02
	 
	Quy định quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

	49
	2
	6
	2.6.01
	 
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm

	50
	 
	 
	2.6.02
	 
	Báo cáo kết quả  lấy ý kiến đánh giá giảng viên, người học về  các hoạt động dạy và học

	51
	 
	 
	2.6.03
	 
	Báo cáo kết quả  dự giờ, đánh giá giảng viên

	52
	2
	7
	2.7.01
	 
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	53
	 
	 
	2.7.02
	 
	chương trình đào tạo liên thông

	54
	 
	 
	2.7.03
	 
	Quyết định thành lập các lớp đào tạo liên thông

	55
	 
	 
	 
	2.2.01
	Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK của Trường

	56
	 
	 
	2.7.04
	 
	Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học

	57
	 
	 
	2.7.05
	 
	Báo cáo về việc tổ chức đào tạo liên thông các năm

	58
	 
	 
	2.7.06
	 
	Các báo cáo đánh giá sơ kết học kỳ, tổng kết năm học

	59
	3
	1
	3.1.01
	 
	Danh sách trích ngang giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	60
	 
	 
	 
	2.2.06
	Hồ sơ giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	61
	 
	 
	3.1.02
	 
	Báo cáo kết quả đánh giá trình độ giảng viên theo Thông tư 08 hằng năm

	62
	 
	 
	 
	2.6.02
	Báo cáo kết quả  lấy ý kiến đánh giá giảng viên, người học về  các hoạt động dạy và học

	63
	3
	2
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang giáo viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	64
	 
	 
	 
	2.2.06
	Hồ sơ giáo viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	65
	 
	 
	3.2.01
	 
	Đánh giá và phân loại nhà giáo hàng năm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

	66
	 
	 
	3.2.02
	 
	Báo cáo tổng kết hàng năm khoa Cơ Khí

	67
	3
	3
	3.3.01
	 
	Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Công thương TPHCM

	68
	 
	 
	 
	2.2.01
	Kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường

	69
	 
	 
	3.3.02
	 
	Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm Khoa Cơ Khí

	70
	 
	 
	3.3.03
	 
	Danh sách HSSV các lớp Khoa Cơ Khí hàng năm

	71
	 
	 
	 
	2.2.01
	Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK của Trường

	72
	 
	 
	 
	3.3.02
	Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm Khoa Cơ Khí

	73
	 
	 
	3.3.04
	 
	Thống kê giờ giảng hàng năm của giáo viên ngành CNKTCK

	74
	 
	 
	3.3.05
	 
	Bảng thanh toán lương hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK

	75
	 
	 
	3.3.06
	 
	 Bảng thanh toán vượt giờ của giảng viên ngành CNKTCK

	76
	 
	 
	3.3.07
	 
	Danh sách đề tài NCKH hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK

	77
	 
	 
	3.3.08
	 
	Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK

	78
	 
	 
	3.3.09
	 
	Các quyết định tham gia các chương trình tham quan, học tập hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK

	79
	 
	 
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	80
	 
	 
	 
	2.2.06
	Hồ sơ giáo viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	81
	 
	 
	3.3.10
	 
	Bảng thống kê tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo

	82
	 
	 
	 
	3.1.02
	Báo cáo kết quả đánh giá trình độ giáo viên theo Thông tư 08 hàng năm

	83
	3
	4
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang giảng viên ngành  CNKTCK

	84
	 
	 
	 
	3.3.07
	Danh sách đề tài NCKH hằng năm của giảng viên ngành  CNKTCK

	85
	 
	 
	3.4.01
	 
	Danh sách các giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp trường hằng năm ngành CNKTCK

	86
	 
	 
	3.4.02
	 
	Danh sách giảng viên ngành CNKTCK tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi TP Hồ Chí Minh từ 2017 – 2020

	87
	 
	 
	3.4.03
	 
	Bằng khen giảng viên ngành CNKTCK đạt thành tích trong các Hội thi từ năm 2017 - 2020

	88
	3
	5
	3.5.01
	 
	Chương trình, kế hoạch học tập hàng năm ngành  CNKTCK

	89
	 
	 
	 
	3.3.08
	Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK

	90
	 
	 
	 
	3.3.09
	Các quyết định tham gia các chương trình tham quan, học tập hàng năm của giảng viên ngành CNKTCK

	91
	 
	 
	3.5.02
	 
	Các hình ảnh giảng viên tham các lớp lớp tập huấn, khóa học tập, chương trình tham quan học tập từ năm 2017 – 2020

	92
	 
	 
	3.5.03
	 
	Báo cáo kết quả học tập của giảng viên ngành CNKTCK sau khi tham gia học tập, bồi dưỡng từ năm 2017 – 2020

	93
	 
	 
	3.5.04
	 
	Phiếu khảo sát về chất lượng các khóa học tập, bồi dưỡng hàng năm

	94
	3
	6
	 
	3.1.01
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